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THÔNG TIN MÔN HỌC
- Mã học phần: 2112132013
- Thời lượng: 45 tiết
- Có tiểu luận
- Môn bắt buộc ở bậc đại học đối với các 
ngành thuộc khối kinh tế như: QTKD, KT, 
TCNH, TMDL
- Điều kiện tiên quyết: tốt nhất, học sau các 
môn Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Nguyên 
lý thống kê, Quy hoạch tuyến tính, Đại số
tuyến tính, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
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MỤC TIÊU MÔN HỌC
Cung cấp cho sinh viên các ngành quản trị, kế toán, tài 
chính, thương mại những kiến thức về quy trình khảo sát 
một hiện tượng kinh tế, xã hội. Nắm bắt những kỹ năng về 
điều tra thực tế, thu thập thông tin, số liệu. Qua thực hành 
sử dụng phần mềm EVIEWS 5.1 hoặc 6.0, sinh viên có thể
trang bị cho mình kỹ năng xử lý số liệu. Quan trọng hơn, 
dựa vào lý thuyết Kinh tế lượng, sinh viên có thể đọc hiểu 
kết quả do xử lý số liệu bằng EVIEWS, từ đó nêu ra những 
nhận xét, rút ra những kết luận về bản chất của hiện tượng 
nghiên cứu. Cuối cùng là đề xuất những dự báo, ứng dụng 
trong thực tế công tác để phân tích một vấn đề kinh tế, hỗ
trợ việc ra quyết định.
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I. Kinh tế lượng cơ bản 
q Khái quát về kinh tế lượng
q mô hình hồi qui hai biến
q Mở rộng mô hình hồi qui hai biến
q Mô hình hồi qui bội
q Hồi qui với biến giả

PHẦN I (36 
tiết)
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II. Kinh tế lượng cơ sở
q Đa cộng tuyến
q Phương sai thay đổi
q Tự tương quan
q Chọn mô hi ̀nh
q Dự báo

PHẦN II (9 
tiết)
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Yêu cầu
• Kiến thức kinh tế

+ Vi mô
+ Vĩ mô

• Căn bản toán cao cấp: Đạo hàm, Hàm số: 
hàm bậc 1, bậc 2, bậc 3, log, mũ,…

• Căn bản xác suất, thống kê (thống kê mô 
tả, ước lượng, kiểm định, …)

• Đại số ma trận
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Hoạt Động Học Tập

Thực hiện tiểu luận 
theo nhóm:
q Khảo sát một hiện 
tượng kinh tế
q Sử dụng phần 
mềm EVIEWS 5.1 
hoặc 6.0 để xử lý số
liệu và phân tích kết 
quả

- Diễn giảng
- Đối thoại
- Bài tập theo nhóm
- Trình bày tiểu luận

Ngoài giờ lên lớpTrên lớp

Calculator: fx 500, 570 ES, 
MS. Hoặc các máy khác có
tính thống kê, ma trận.
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Đánh giá

q Kiểm tra chuyên cần 
q Kiểm tra giữa kỳ
q Tiểu luận
q Thi kết thúc môn học
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Tài liệu tham khảo
• ĐHKT tp HCM – Ths Phạm Trí Cao + các đồng 

nghiệp, Giáo trính Kinh tế lượng (Lý thuyết + 
Bài tập) + Bài tập

• ĐHCN tp HCM – Ts Nguyễn Phú Vinh, Giáo 
trình Kinh tế lượng

• Basic Econometric – Damodar N. Gujarati, 
McGraw – Hill 

• ĐHKT tp HCM – Hoàng Trọng & Chu Nguyễn 
Mộng Ngọc, Nguyên lý thống kê

• ĐHCN tp HCM – Ts Nguyễn Phú Vinh, Giáo 
trình Xác suất Thống kê (lý thuyết & Bài tập)
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Slide bài giảng Kinh tế lượng

à fba.edu.vn
à bài giảng GV
à Huỳnh Đạt Hùng
à E-mail: hhuynhdat@gmail.com
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Chương I
KHÁI QUÁT VỀ 

KINH TẾ LƯỢNG

Gv Huỳnh Đạt Hùng

Khoa QTKD / ĐHCN tp HCM
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Chương I – Khái quát về Hồi 
qui hai biến

1. Một số khái niệm
2. Bản chất của phân tích hồi qui
3. Thông tin & Số liệu cho phân tích hồi 

qui
4. PRF và SRF
5. Phương pháp bình phương bé nhâ ́t

mailto:hhuynhdat@gmail.com
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I.1. Vài khái niệm cơ bản

Kinh tế lượng (Econometrics) – đo 
lường kinh tê ́:
- Thống kê + số liệu à mô hình toán 
học à phân tích định lượng à dự báo 
các biê ́n số kinh tê ́.
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Sơ đồ
khảo sát 
một hiện 
tượng 
kinh tế
bằng 
giải 
pháp 
kinh tế 
lượng
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I.2.Bản chất của phân tích 
hồi qui

• Bản chất: Phân tích sự phụ thuộc của 
biến được gia ̉i thích (biến phụ thuộc – 
Dependent variable, Explained Variable) 
với một hay nhiều biến gia ̉i thích (biến 
độc lập – Independent variable, 
Explanatory Variable).

• Cơ sở: Ước lươṇg giá trị trung bình biến 
phụ thuộc (Y) dựa vào giá trị đã biết của 
biến độc lâ ̣p (X).
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I.3. Một số Ví dụ

• Chi tiêu & thu nhập
• Giá bán & Mức cầu sản phẩm 
• Doanh số bán & chi phí chào hàng
• Thời gian tự học & kết quả học tập
• Lãi suất cho vay & mức cầu vay vốn
• Thâm niên công tác & thu nhập công 

nhân
• Diện tích nhà & giá bán nhà

Bạn hãy chỉ ra biến phụ thuộc và biến độc lập 
trong mỗi cặp biến sau đây:
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Thời gian tự họcKết qua ̉ ho ̣c tập
Thâm niên công tácThu nhập công nhân
Diện ti ́ch nhàGia ́ bán nha ̀

Lãi suất cho vayMức cầu vay vốn
Chi phi ́ chào hàngDoanh số bán hàng
Gia ́ bán sản phẩmMức cầu sản phẩm
Thu nhậpChi tiêu

Biến đô ̣c lậpBiến phu ̣ thuộc
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I.4. Các mối quan hệ
• Hồi qui

- Đo mức độ kết hợp tuyến tính giữa 
biến
phụ thuộc & biến độc lập

    - Nhằm ước lượng biến phụ thuộc 
(đl ngẫu nhiên) dựa trên biê ́n độc lâ ̣p 
đã biê ́t (đl phi ngẫu nhiên)

• Tương quan
Không phân biê ̣t các biê ́n, các biến 
có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau

• Nhân quả
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II. 1. Số liệu cho phân tích 
hồi qui

vSố liệu theo thời gian (Time Series Data): 
Cùng địa phương, khác thời kỳ: ngày, 
tuần, tháng, quý, năm …
vSố liệu chéo hay Số liệu theo không gian 

(Cross – Section Data): cùng thời kỳ, khác 
địa phương
vSố liệu hổn hợp: gồm ca ̉ 2 loại trên
vNguồn số liệu:

- thực nghiệm: kỹ thuật, khoa học tự 
nhiên
- phi thực nghiệm: tài liệu, internet, điều 
tra thực tế
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II.2. Nhược điểm của số liệu

Chất lượng số liệu không tốt, do:
q Sai số quan sát, bỏ sótà Phi thực 

nghiệm 
q Sai số đo lường à Thực nghiệm
q Điều tra: ky ̃ thuâ ̣t, nghệ thuâ ̣t khai thác
q Thông tin bí mâ ̣t, khó thu thâ ̣p
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III.1.Tổng thể và mẫu

vTổng thể: chứa 
nhiều phần tử, có
chung một số đặc 
tính
v Mẫu: một phần 

của tổng thể

100 lon bia 
được chọn 
ngẫu nhiên

Tất cả lon 
bia SX từ
nhà máy 
bia KCT

Một nhóm 
100 SV 
thuộc các 
khoa 

Toàn thể 
80.000 SV 
trường ĐH 
CN tp HCM 

Một nhóm 
chọn ngẫu 
nhiên 1000 
người

Toàn bộ
khoảng 7 
triệu cư 
dân tp 
HCM

MẫuTổng thể
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Tổng 
thể

Mẫu

24

III. 2. Hàm hồi qui tổng thể (PRF –
Population regression Function): E (Y/Xi) = 
β1 + β2 Xi

l PRF chỉ có 1 biến độc lâ ̣p à hồi qui đơn hay 
hồi qui 2 biến
l PRF có 2 hay nhiều hơn biến độc lâ ̣p à hồi 

qui bội hay hồi qui đa biến
l Xác định da ̣ng PRF: lý thuyết kinh tế + đồ thị 

phân tán + kiểm định sự thích hợp da ̣ng 
hàm hồi qui: 
lDạng xác định: E (Y/Xi) = β1 + β2 Xi
lDạng ngẫu nhiên: E (Y/Xi) = β1 + β2 Xi + Ui Với Ui : nhiễu à yếu tố độc lập khác không 
đưa vào mô hình
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III.3. Hàm hồi qui tuyến 
tính 
E (Y/Xi) = β1 + β2 Xi + Ui 

q β1 , β2 à hê ̣ số hồi qui
q β1à tung độ gốc (y = β1  khi X = 0), 

câ ̀n kê ́t hợp lý thuyê ́t kinh tê ́, giải 
thích hợp lý hơn
q β2  hệ số góc = độ dốc à y thay đổi 

bao nhiêu đơn vi ̣ khi x tăng (giảm)1 
đơn vi ̣, khi các yê ́u tố khác không đổi
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q Ui = Yi – E(Y/Xi ) 
Đ.lượng ngẫu nhiên – Sai số ngẫu nhiên – Nhiễu 
q Ui đại diện cho các biến khác (ngoài các biến 
có trong mô hình), ảnh hưởng của chúng đến Y 
rất nhỏ. Ví dụ: ``Chi tiêu – Thu nhập``, có thể có 
các yếu tố khác chi phối như: số con trong gia 
đình, giới tính, tuổi, vật giá …
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X

Y

β2

β1
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III.4. Hàm hồi qui mẫu (SRF –
Sample Regression Function)

qThực tế không thể điều tra toàn bộ tổng 
thể (số phâ ̀n tử tổng thể quá lớnà trở 
nga ̣i thời gian, chi phí …)
q Điều tra mâ ̃u à ước lươṇg giá trị trung 

bình biến
q Với:

1 2

1 2

ˆ ˆˆ , , :
( ) ( / ), ,

iY uoc luong diem khong chech
point Estimator cua E Y X

β β
β β

1 2
ˆ ˆ

î iY Xβ β= +
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SRF PRF

Mẫu
Tổng Thể

Ước Lượng
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Ví dụ: Khảo sát mối liên hệ giữa 
thu nhập (tr đ /tháng) và chi tiêu cá 
nhân (tr đ/tháng) trên một mẫu 8 
quan sát:

9.05.03.63.23.75.07.06.0Chi tiêu 
(Y)

12.
0

6.04.04.03.05.010.08.0Thu nhập 
(X)

IV. Phương pháp bình phương bé nhất 
bình thường (OLS – Ordinary Least
Square)
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1.Số liệu àbiểu đồ phân tán = đám mây toạ độ – 
Mỗi điểm, 1 toạ độ x, y

2.Từ biểu đồ phân tán, các điểm toạ độ (X,Y) 
được HỒI QUI về 1 đường thẳng

3.Mỗi điểm toạ độ có một khoảng cách khi chiếu 
xuống đường thẳng

4.Phương pháp OLS = tổng bình phương các 
khoảng cách à min

à Hàm hồi qui

Trọng tâm phương pháp OLS

32

33
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927,61015,71979

903,2988,81978

864,3942,91977

823,1906,81976

779,4874,91975

762,8857,51974

767,9864,71973

737,1810,31972

696,8779,21971

672,1751,61970

Tiêu dùng
(Y)

Thu nhập
(X)

Năm
Đây là số liệu của chi tiêu 
trung bình (Yi) và thu nhập 
khả dụng (Xi) của Hoa Kỳ 
thời kỳ 1970 – 1979, theo 
giá cố định năm 1972. 
(Nguồn: Economic Report 
of the President, 1993). 
Đơn vị – tỷ USD.
1. Hãy vẽ biểu đồ phân tán, 
trục tung – Y, trục hoành – 
X và nhận xét?
2. Ngoài thu nhập, còn các 
yếu tố nào có thể ảnh 
hưởng đến tiêu dùng? Ta 
có thể biểu diễn bằng dạng 
hàm hồi qui như thế nào?

Bài tập 1

35

Bài tập 2

4279,82865,885
4148,52746,184
3906,62619,483
3760,32503,782
3843,12476,981
3776,32447,180

XiYiNăm

Dưới đây là số liệu của chi tiêu cá nhân (Yi) và tổng sản phẩm quốc 
nội – GDP (Xi) của Hoa Kỳ thời kỳ 1980 – 1991 (theo Báo cáo kinh tế 
của tổng thống, 1993). Đơn vị – tỷ USD.
1. Hãy vẽ biểu đồ phân tán, trục tung – Y, trục hoành – X và nhận 
xét?
2. Ngoài GDP, còn các yếu tố nào (biến nào) có thể ảnh hưởng đến 
chi tiêu tiêu dùng cá nhân?

XiYiNăm

4821,03240,891
4877,53260,490
4838,03223,389
4718,63162,488
4539,93052,287
4404,52969.186
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Ba ̀i tập 3
Các mô hi ̀nh sau đây tuyến ti ́nh theo tham số hay
tuyến ti ́nh theo biến số? Mô hi ̀nh nào là mô hi ̀nh
HQTT?

1 2 1 2

1 2 1 2

3
1 2 1 2

1. . ln

.ln .ln ln ln
1.ln .

a Yi Ui bYi Xi Ui
Xi

c Yi Xi Ui d Yi Xi Ui

e Yi Ui f Yi Xi Ui
Xi

β β β β

β β β β

β β β β

 = + + = + + 
 

= + + = + +

 = − + = + + 
 

Tuyến tính: tuyến tính theo tham sốà bậc 
nhất theo tham số
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Bài tập 
4

• Hãy biến đổi các mô hình sau đây 
vê ̀ mô hình HQTT.

1 2

1 2

2

1 2 1 2

1

1. .
1

1. .

.

i

i

Xi U
Xi Ui

i

i i i
U

i

a Yi b Yi e
e

Xc Yi d Yi
X U X

e Yi X e

β β
β β

β

β β β β

β

+ +
+ += =

+

= =
+ + +

=

Hướng dẫn: biến đổi đại số: nghịch đảo, lấy ln 2 vế, …

38

Chương 2: 
HỒI QUI HAI BIẾN

Gv Huỳnh Đạt Hùng 

Khoa QTKD / ĐHCN tp HCM
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HÔ ̀I QUI HAI BIẾN
I. Ước lượng các HSHQ - Phưong pháp bình 

phương nhỏ nhất
II. Phương sai và sai số chuẩn của các ước 

lượng
III. Hệ số xác đi ̣nh và hệ số tương quan
IV. Phân phối xác suất của các ước lượng
V. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui & 

phương sai
VI. Kiểm đi ̣nh
VII. Ứng dụng
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I.1. Ước lượng  theo phương pháp bình 
phương bé nhất thông thường (OLS)

a/ Nguyên tắc
- Tìm hàm

b/ Phương pháp

ˆ ˆˆ

ˆ min
i i

i i i

Y X

e Y Y cang tot

β β= +

= − →
1 2

ˆ ˆˆmin ( ) ( )

ˆ ˆ( , ) min
ˆ'( )
ˆ'( )

n n n

i i i i
i i i

e hay Y Y Y X

f

f

f

β β

β β

β

β

= = =

→ − = − −

= →

 =⇔ 
=

∑ ∑ ∑2 2 2
1 2 2

1 1 1

1 2

1

2

0

0
à
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ˆ ˆY Xβ β= −1 2

ˆ
( )

n

i i
i
n

i
i

X Y nXY

X n X
β =

=

−
=

−

∑

∑
1

2
2 2

1

c/ Công thức
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Y

.
.

. .

.
.

.
..

.
.ei

XXi

Yi

.
. .

.

.

0

SRF

îY
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YY

X X

•
•

•

• •

•

• •
• •

• • •
• •

•

•

• •

•
•

•
•

•

•
•

•

`` Tốt `` ``  Không Tốt ``
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Lưu ý về ký hiệu
• Yi – giá trị quan sát giá trị thưc̣ tế – Tổng thể
•      Giá trị tính toán (lý thuyết) – Mẫu
•

Xk, i – k: thứ tự biến trong mô hình; i – thứ tự
quan sát

îY

1 2
ˆ ˆˆ; ; .

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ; ;
ˆ ˆ ˆˆ ˆ( )

i i i i i i

i i i i i i i i i i

i i i i i i

x X X y Y Y Y X

y Y Y U Y Y u y y U

u y y Y Y Y Y Y Y U

β β= − = − = +

= − = − = − =

= − = − − + = − =
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2 2

2 2
1 1 1 1

2 2
2 2 2 2

2 2
3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2
1 2 3

1 1

2 2 2

1 1

( )
( )
( )
( )

...............

...

:

i i i i

n n

n i i
i i

n n

i i
i i

x X X x X X
x X X x X X
x X X x X X
x X X x X X

x x x x x X nX

Tuong tu y Y nY

= =

= =

= − ⇒ = −

= − ⇒ = −

= − ⇒ = −

= − ⇒ = −

+ + + + = = −

= −

∑ ∑

∑ ∑
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46

Ví dụ C2: từ một mẫu 8 quan sát sau đây, hãy thiết lập 
hàm HQ

Tổng

8

7

6

5

4

3

2

1

n

1561394032

7

6

5

4

4

3

2

1

Xi

3

4

4

4

5

6

6

8

Yi

21

24

20

16

20

18

12

8

XiYi

49

36

25

16

16

9

4

1

Xi
2

;

* *ˆ ,
*

ˆ ( , )*
ˆ ,

,
i i

i i i

X Y

Y X SRF
Y X U PRF

β

β

= = = =

−
= = −

−

= − − =

= − →

= − + →

2 2

1

32 404 5
8 8
139 8 4 5 0 75
156 8 4

5 0 75 4 8

8 0 75
8 0 75

X: lãi suất cho vay (% năm)
Y: Mức cầu vay vốn của 
doanh nghiệp (tỷ $/năm)
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5,756,57,258Y

3210X

Y = 8 - 0,75X

X tăng 1 đơn vịà Y giảm 0,75 đơn vị
(β2)

à X & Y nghịch biến (β2 < 0)

à Ymax = 8 (Khi X = 0)

Nhận xét

Kết 
luận

48

Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy
Với mẫu số liệu của đề bài, ta có:

(1). β1 = 8 = Ymax

Khi lãi suất cho vay giảm đến tối đa, mức 
cầu vay vốn cao nhất bình quân khoảng 
8 tỷ đ / năm
(2). β2 = - 0,75 < 0à X và Y nghịch biến 
à Lãi suất tăng (giảm) 1% /năm, mức cầu 
vay vốn của doanh nghiệp bình quân 
giảm  (tăng) 0,75 tỷ $ /năm
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49

Tổng
10,11210
8,2109
6,378
3,947
3,336
8,095
7,384
6,263
3,742
4,551

XiYiYiXin 2
iXX – Thu nhập (tr $ tháng)

Y: chi tiêu (tr $ tháng)

Yêu cầu:

1/ Ước lượng hàm 
hồi quy ˆ ˆ

î iY Xβ β= +1 2

Bài tập

2/ Nêu ý nghĩa 
kinh tế của các hệ
số hồi quy
3/ Tính KTC của 
β1, cho biết tα/2 ; 
8= 2,306

50

(1). Ý nghĩa kinh tế của β1

β1= 0,936082. Ngoài ra, X và Y đồng biến à Khi X = 0 
(không có thu nhập), Ymin = 0,93 triệu. Nghĩa là, khi 
không có thu nhập, chi tiêu tối thiểu khoảng 0,93 triệu 
đồng / tháng
(2). Ý nghĩa kinh tế của β2

β2 = 0,76675 > 0 à X và Y đồng biến. Khi tăng( hay 
giảm) thu nhập 1 triệu đồng / tháng à Chi tiêu sẽ tăng 
(giảm) 0,76 triệu đồng /tháng.
Nói cách khác, khuynh hướng chi tiêu biên là 0,76.
Lưu ý: Nhận xét phù hợp thực tế và lý thuyết kinh tế: 
(1). Dù không thu nhập, vẫn phải chi tiêu. (2). Khuynh 
hướng chi tiêu biên là số MPC: 

Khi thu nhập tăng 1 $, chi tiêu tăng 
nhưng ít hơn 1 $. 

2
ˆ0 1MPC β< = <
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d. Các giả thiết của p. pháp OLS

1. Biến giải thích: đl phi ngẫu nhiên: thu nhập, xác 
đi ̣nh trước

2. Kỳ vọng yếu tố ngẫu nhiên Ui = 0 nghĩa là 
E(Ui/Xi) = 0. Các yếu tố không có trong mô hình
không ảnh hưởng đến Y
(Ui >0 = Ui<0). VD: chênh lệch chi tiêu trung bình
giữa các nhóm nghề khác nhau nhưng cùng thu 
nhập à bù trừ nhau
3. Các Ui có phương sai bằng nhau (đều, thuần nhất)
à Var(Ui/Xi) = Varian(Uj/Xi) = σ2 

à GT 3  không luôn đúng: Chi tiêu Nhóm thu nhập 
thấp và cao có khác nhau



Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD  
ĐHCN tpHCM

Bài giảng Kinh tế lượng 18

52Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng

4. Không có tương quan giữa các Ui ,  
à Covarian(Ui,Uj) = 0 Với i≠ j GT 4 có thể bi ̣ 
vi phạm: chi tiêu các thành viên cùng gia 
đình, thu nhập khác nhau nhưng các yếu tố 
khác có thể cùng tác động
5. Ui và Xi không tương quan nhau à 
Covarian (Ui,Xi) = 0. Nếu U và X tương quan, 
ta không tách rời ảnh hưởng X & U lên Y.
Nếu xem hoàn cảnh gia đình là U hoàn cảnh 
phải không ảnh hưởng chi tiêu cá nhân
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II.1. Phương sai (Variance) & sai số chuẩn 
của các ước lượng à đánh giá biến động 
các HSHQ

II.1. 

II.2.

II. 3. Với:

Nếu phương sai nhiễu tô ̉ng thể chưa biết, thay bằng ước 
lượng không chệch của nó:

ˆ ˆ ˆvar( ) ( ) var( )

n

i
i

n

i
i

X
se

n x
β σ β β=

=

= =
∑

∑

2

1 2
1 1 1

2

1

ˆ ˆ ˆv a r( ) ( ) v a r( )n

i
i

se
x

σ
β β β

=

= =

∑

2

2 2 2
2

1

var( ) : ( )Ui se sai so chuan standard errorσ =2

ˆ ˆˆ ˆ ˆ; ; ;

n

i
i

i i i i

e
RSS

e Y Y e U
n n

σ σ σ== = = = − =
− −

∑ 2

12 2

2 2
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Ví dụ C.2, : Tính phương sai & sai số chuẩn 
các HSHQ

( )
ˆ, ˆˆ ˆ, var( ) .

.

,ˆ( ) . ,

i i

i i

X XRSS
n n x n X nX

se

σ
σ β σ

β

= = = → = =
− −

→ = =

∑ ∑
∑ ∑

2 2 2
2 2

1 2 2 2

1

2 25
0 375

2 6

156 0 375 0 511039
8 28

ˆ ,ˆ( ) ,
i

se
x

σ
β = = =

∑
2

2 2

0 375 0 115728
28
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II.2. Khoảng tin cậy β1, β2, 
àChọn mẫu khác nhau, β1, β2 sẽ như thế nào?
à Giới hạn biến động của Y khi biến X thay đổi 1 đv

/ ;( ) / ;( )
ˆ ˆ. ( ) ; :n nt se t tra bang hoac dung hamTINVα αβ β− −±2 2 2 2 2 2

/ ;( ) / ;( )
ˆ ˆ. ( ) ; :n nt se t tra bang hoac dung hamTINVα αβ β− −±1 2 2 1 2 2

/ ; ( ) / ; ( )

/ ; ( ) / ; ( )

ˆ ˆ( ) ( )

:

( )

n n

n n

n n

R SS R SSH ay

tra bang phan phoi bac tu do n

α α

α α

σ σ
σ

χ χ

σ
χ χ

χ

− − −

− − −

− −
< <

< <

−

2 2
2

2 2
2 2 1 2 2

2
2 2

2 2 1 2 2

2

2 2

2
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(n -2 ) à Độ tự do
α à Mức ý nghĩa
(1 – α) à Độ tin cậy. Thông thường, 
độ tin cậy = 95%
t α/2à Giá trị tới hạn. Tính bằng cách 
tra bảng  
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Ví dụ C.2: tính khoảng tin cậy các 
HSHQ

*  Đã biết:
*

*

* Suy ra:
/ ,

% % ; / ,
,ntrabang t student t tα

α α α
−

= → − = =

− → = =2 6
2 0 025

5 1 95 2 0 025
2 447

ˆ ˆ; ,
ˆ ˆ( ) , ; ( ) ,se se

β β

β β

= =−

= =
1 2

1 2

8 0 75

0 511039 0 115728

ˆ* . . ( , )( , ) ( , ; , )
ˆ* . . , ( , )( , ) ( , ; , )

KT C

KT C

β

β

= ± =

= − ± = − −
1

2

8 2 447 0 511039 6 749488 9 250512

0 75 2 447 0 115728 1 03319 0 46681
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Ý nghĩa
(1). KTC của β1= (6,75 ; 9,25) à Mức 
cầu vay vốn tối đa trung bình của các 
doanh nghiệp từ 6,75 à 9,25 tỷ/năm
(2). KTC β2 =  (-1,03 ; -0,4668). Khi X 
tăng 1 đơn vị (Lãi suất tăng 1% năm) à
Mức cầu vay vốn của các doanh nghiệp 
sẽ giảm ít nhất là 0,4668 à cao nhất 
là 1,03 tỷ đồng/năm.
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Ví dụ C.2: Tính KTC phương sai tổng 
thể

• Biết: 

• Suy ra:

, ,

, ; , ; / ,
/ ,
( ) , ; ( ) ,

tra bang
α α α

α χ

χ χ

− = = =

− = →

= =

2

2 2
0 025 0 975

1 0 95 0 05 2 0 025

1 2 0 975

6 14 4497 6 1 2373

/ ; ( ) / ;( )

/ ; ( ) / ;( )

ˆ ˆ( ) ( ). . % / ;

: . . % / ;

ˆ ˆ: ( )
( )

.( , ) .( , ); ( ,
, ,

n n

n n

n nK T C

Lower Uper

RSS RSSHay K T C

RSSDo n RSS
n

α α

α α

σ σ
σ

χ χ

σ
χ χ

σ σ

− − −

− − −

 − −
=  

  

 
=  

  

= ⇒ − =
−

 
= = 

 

↗ ↗

2 2
2

2 2
2 2 1 2 2

2
2 2

2 2 1 2 2

2 2

2 2
95

95

2
2

6 0 375 6 0 375 0 15
14 4494 1 2373

; , )5716 1 818414
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a. TSS (Total Sum of Squares) = Tô ̉ng bình phương đô ̣ lệch cu ̉a Y

b. ESS (Explained Sum of Squares) = Tô ̉ng bình phương đô ̣ lệch
cu ̉a Y đươc̣ giải thích bơỉ SRF

c. RSS (Residual Sum of Squares) = Tô ̉ng Bphương đô ̣ lệch giữa 
giá tri ̣

quan sát và giá tri ̣ tính toán – tổng bphương đô ̣ lệch Y không đươc̣
giải thích bởi SRF, RSS do yếu tô ́ ngẫu nhiên gây ra

d. R2 : Hệ số xác định (Coefficient of Determination) – Đo mức đô ̣ 
phù hơp̣ cu ̉a hàm HQ

III. 1. Hệ số xác định

( ) ( )
n n n

i i i
i i i

TSS y Y Y Y n Y
= = =

= = − = −∑ ∑ ∑2 2 2 2

1 1 1

ˆ ˆˆˆ ( ) ( )
n n n n

i i i i
i i i i

ESS y Y Y x X nXβ β
= = = =

= = − = = −∑ ∑ ∑ ∑2 2 2 2 2 2 2
2 2

1 1 1 1

ˆ( )
n n

i i i
i i

RSS e Y Y
= =

= = −∑ ∑2 2

1 1

ESS RSSTSS ESS RSS
TSS TSS

= + → = +1

ESS RSS ESSR
TSS TSS TSS

= = − =2 1
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Ý nghĩa kinh tế của R2

- Đo lường mức độ phù hợp của 
hàm hồi quy
- Ví dụ: R2 = 0,8 = 80% à Hàm hồi 
quy phù hợp 80%. Nghĩa là biến X 
giải thích được 80% sự biến động 
của biến Y. 20% còn lại do các yếu 
tố ngẫu nhiên khác gây ra
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III.2. Tính chất TSS & R2

a.TSS
* TSS cố đi ̣nh. ESS, RSS thay 

đổi 
* Hàm SRF phù hợp tốt với số
liệu quan sát à ESS càng > RSS
* Nếu tất cả Y nằm trên SRF 
à ESS = TSS (RSS = 0) và 

ngược lại 
* Hàm SRF kém phù hợp số liệu
quan sát à ESS càng < RSS

b. R2

* 0 ≤ R2 ≤ 1
* R2 = 1à đường hồi 

qui phù hợp hoàn 
hảo, tất cả sai lê ̣ch 
của Yi đều được giải 
thích bởi RSF
à

* R2 = 0 à RSS =TSS 
à

à SRF không thích 
hợp, tất cả sai lê ̣ch 
của Yi không được 
giải thích bởi hàm 
SRF 

ˆ ,iY Y i≡ ∀

ˆ ,i iY Y i≡ ∀
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Ý nghĩa hình học của 
TSS, RSS & ESS
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Ví dụ C.2, (Thiết lập bảng tính các đại lượng trung 
gian)

37

46

45

44

54

63

62

81

YiXi
2

2( )
i

i

x
X X

=

−

2

2( )
i

i

y

Y Y

=

−

2

2

ˆ
ˆ( )
i

i

y

Y Y

=

−

2 2

2

ˆˆ
ˆ( )

i i

i i

u U

Y Y

= =

−

ˆ

,
i

i

Y
X= −8 0 75
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Kết quả:

2,2515,75401828
0,06255,06252,754937
0,252,253,51446
0,06250,56254,251145
1,005,01044
005,00054
0,06250,56255,751163
0,252,256,51462

0,56255,06257,259981

YiXi
2

2( )
i

i

x
X X

=

−

2

2( )
i

i

y

Y Y

=

−

ˆ

8 0, 75
i

i

Y
X

=

−

2

2

ˆ
ˆ( )
i

i

y

Y Y

=

−

2 2

2

ˆˆ
ˆ( )

i i

i i

u U

Y Y

= =

−

2 2
2

2

ˆ

( 0,75) .28 15,75
iESS xβ=

= − =

∑ 2ˆ 2, 25iRSS u= =∑
2 18iTSS y= =∑

2

15,75
0,875

18

ESSR
TSS

=

= =
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III.3. Hệ số tương quan (r – coefficient of 
correlation)

a. r đo mức độ chặt 
chẽ 

trong quan hệ tuyến 
tính 

giữa X &Y

b. Tính chất
• Dấu của r phụ thuộc 

dấu cov(X/Y)

• r có tính đối xứng: 
rxy = ryx

• X & Y độc lập à r = 
0; nhưng r = 0 à 
không có nghĩa là 2 
biến này đ.lập

( )( )

( ) . ( )

.

n

i i
i

n n

i i
i i

n

i i
i

n n

i i
i i

X X Y Y
r

X X Y Y

x y
Hay r r R

x y

=

= =

=

= =

− −
=

− −

= ⇒ = ±

∑

∑ ∑

∑

∑ ∑

1

2 2

1 1

1 2

2 2

1 1
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IV.1. Kiểm định hệ số hồi qui

a/ Khái niệm
• kiểm định gia ̉ thiết (test hypothesis) à kết 

quả từ số liệu thực tế phù hợp với giả thiết 
nêu ra không? 

• gia ̉ thiết phát biểu = gia ̉ thiết câ ̀n kiểm định 
= gia ̉ thuyết không (H0 – Null hypothesis)

• Gia ̉ thiết đối lâ ̣p với H0 = gia ̉ thiết đối H1

(H1 – Alternative hypothesis)
* cơ sở: các qui tắc dựa trên luâ ̣t phân phối xác 

suâ ́t của ĐLNN để bác bỏ hay không bác bỏ
H0. 
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(1). Kiểm định 2 phía

(2). Kiểm định một phía:
*Kiểm định bên phải

* Kiểm định bên trái

0 2

1 2

: 0
: 0

H
H

β
β

=
 ≠

0 2 2

1 2

: 0,5 ( 0,5)
: 0,5

H
H

β β
β

= ≤
 >

0 2 2

1 2

: 0,5 ( 0,5)
: 0,5

H
H

β β
β

= ≥
 <

IV. 2. Phân loại 
kiểm định dựa 
trên miền bác 
bỏ
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IV.3  Phương pháp kiểm định
a/ Phương pháp kiểm định Khoảng tin cậy
Chấp nhận H0 Khi:
* KĐ 2 phíaà giá trị kđ (β0) thuộc KTC
* KĐ pha ̉i à giá trị kđ thuộc nửa KTC pha ̉i

 
 * KĐ trái à giá trị kđ thuộc nửa KTC trái

Ví dụ: KTC β2 = (- 1,03319; - 
0,46681). 
             Vì H0 : β2=0 không thuộc KTC à bác 
bỏ H0

( )( )
, / ,

ˆ ˆˆ. ( ),nt seαβ β−− + ∞2
1 2 2 1 2

( )( )
, / ,

ˆ ˆˆ, . ( )nt seαβ β−−∞ + 2
1 2 2 1 2
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b. Phương pháp giá trị tới hạn (Kđ 
mức ý nghĩa; kđịnh t, do dựa vào 
phân phối t)
q 1. H0: β2 = 0 ; H1: β2 ≠ 0
q 2. Tính

q 3. Tra ba ̉ng t – student, tính giá trị tới 
hạn:

q  4 so sánh t0 với t tới ha ̣n
- Kđ 2 phía: 
- Kđ trái:
 
- Kđ phải: 

, ,

, ,

ˆ ˆ
( )ˆ ˆˆ ˆ( ) ( )

t Cho
se se
β β β

β
β β

−
= = =1 2 0 1 2

0
1 2 1 2

0

;( ) / ;( )( í ) ( í )n nt ph a hoac t ph aα α− −2 2 21 2

/ ;( )nt t bac bo Hα −> →2 2 0

( ); nt t bacbo Hα −> →2 0

;( )nt t bac bo Hα −< − →2 0
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αà mức ý nghĩa, thường 
mặc định = 5%

(1 – α) à độ tin cậy, 
thường = 95%
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q Kết quả Kiểm định

(H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0)
q Bác bỏ H0 : β2 khác 0 có ý nghĩa thống 
kê à biến X thực sự có ảnh hưởng lên 
biến Y
q Chấp nhận H0 : β2 không có ý nghĩa 
thống kê à biến X  không ảnh hưởng 
lên biến Y
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c. Phương pháp kiểm định P -
Value

• Tính t0:

• Tính P – value: P – Value = 
Với t – ĐLNN có phân phối t – Student, bâ ̣c tự 

do (n – 2)
• Quy tắc:

* Kđ 2 phía: p – value < α (0,05)à bác bỏ 
H0
* Kđịnh 1 phía: (p – value)/2 < α à bác bỏ 
H0

1,2
0

1,2

ˆ

ˆ( )
t

Se
β

β
=

0( )P t t>
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Ví dụ C.2, Kiểm định β2 . 
H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0 . Độ tin cậy 95%

1. Kiểm định KTC: KTC β2 = (- 1,03319; - 0,46681). 
Vì 0 không thuộc KTC à bác bỏ H0 
2. Kiểm định t:

3. Kiểm định p-value

• Ý nghĩa: Kiê ̉m định giả thiết H0 : β2 = 0 à giả thiê ́t cho 
rằng X không ảnh hưởng lên Y. Bác bỏ H0 nghĩa là thừa  

nhận X thực sự có ảnh hưởng lên Y

2
0,025 ; 6 0

2

ˆ 0 0,75 6,48071 ; 2,447ˆ 0,115728( )
t t t bacbo H

se
β

β
− −

= = = − > = →

6

0

6,48071 ; ( 6, 48071) 0,000641 0,05t p value p t
bac bo H

α= − − = > = < =

→
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IV.4. Kiểm định phương sai của 
nhiễu

( )nαχ χ> −2 2
0 2

P value > 1 – αP-value

G.T.T.
T

σ0
2  ≠ ½ KTC tráiK.T.C

σ2 < σ0
2σ2 = σ0

2Tra ́i

P value < αP-value

G.T.T.
T

σ0
2 ≠ ½ KTC pha ̉iK.T.C

σ2 > σ0
2σ2 = σ0

2Phải

P-value

G.T.T.
T

K.T.C

σ2 ≠ σ0
2σ2 = σ0

22 phi ́a

Bác bỏ H0P.PH1H0 KĐ

KTCσ ∉2

/ /( ) ( )n hoac nα αχ χ χ χ −> − < −2 2 2 2
0 2 0 1 22 2

/ /p value hoac p valueα α− < − > −2 1 2

( )nαχ χ −< −2 2
0 1 2
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IV.5. Kiểm định sự phù hợp của mô 
hình

qMục đích: đánh giá mức độ thích hợp mô hình HQ
q PP giá trị tới hạn: H0 : R2 = 0 (~ H0 : β2 = 0) ; H1 : R2 >

0 
* Tính

* Tính GTTH Fα (1, n-2): tra bảng: α, bậc tự do (1, n – 2)
* So sánh F0 và Fα (1, n-2): 

+ F0 > Fα (1, n-2): bác bỏ H0 
+ F0 ≤ Fα (1, n-2): chấp nhận H0 

q PP p value: H0 : R2 = 0; H1: R2 ≠ 0 
* Tính F0 
* Tính p value = P(F>F0 ) với F: phân phối Fisher (1, 
n-2)
* p value < α: bác bỏ H0 ; p value > α: chấp nhận H0

( )R nF
R
−

=
−

2

0 2

2
1
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Kết quả kiểm định (H0 : R2 = 0)

q Bác bỏ H0 : Thừa nhận R2 > 0 . Mô hình 
phù hợp. Biến X giải thích được sự thay 
đổi của biến Y. Ví dụ: R2 = 0,7à biến X giải 
thích 70% sự thay đổi của biến Y; còn lại 
30% là do các yếu tố ngẫu nhiên
q Chấp nhận H0 : Mô hình không phù hợp. 
Biến X không giải thích cho biến Y.
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Ví dụ: Kiểm định H0 : R2 = 0 ; H1: R2 > 
0 

• Kiểm định theo PP giá trị tới hạn. 
2

0 2

; ( 2) 0,05;(1,6)

2
0 0,05;(1,6) 0

( 2) (0,875).6 42
1 1 0,875

0,05. , : 5,987

, 0

: 87,5%
; 12,5%

n

R nF
R
Tra bang F ta co F F

F F bacbo H thua nhan R co y

nghia thong ke X giai thich duoc su thay doi
cuaY thay doi con lai do cac yeu to ngau nhi

αα −

−
= = =

− −
= = =

> → >

en
gay ra
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V. Trình bày kết quả hồi qui

Ŷi  =       8       - 0,75 X1         ; n = 8
se =  (0,511)    (0,115)       ; R2 = 

0,875 
t = (15,654)   (-6,4807)    ; F0 = 42

p – value = (0,0000)  (0,0006)
TSS = 18; ESS = 15,75; RSS = 2,25; 

ˆ ,σ =2 0 375
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VI. Ứng dụng của phân tích hồi qui: Dự 
báo

1. Cơ sở 
- Từ số liệu của mẫu à hàm hồi qui mẫu. 
- Dùng hàm HQ mẫu để dự báo Y trong tương 
lai ứng với một giá trị của X cho trước

2. a. Dự báo giá trị trung bình

( )/ ; ( ) / ; ( )
ˆ ˆ ˆ ˆ. ( ) / . ( )

( )ˆ ˆ ˆvar( ) ; ( ) var( )

n n

n

i
i

Y t se Y E Y X Y t se Y

X XY se Y Y
n x

α α

σ

− −

=

 − < < + 
 
 − = + =
 
 
 

∑

0 2 2 0 0 0 2 2 0

2
2 0

0 0 0
2

1

1
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2.b. Dự báo giá trị riêng biệt (Y0 ) khi X = 
X0 ,

/ ; ( )

/ ; ( ) / ; ( )

ˆ ˆ. ( ) :
ˆ ˆ ˆ ˆ. ( ) . ( )

( )ˆ ˆ ˆ( ) ; ( ) var( )

n

n n

n

i
i

Y Y t se Y Y Hay

Y t se Y Y Y Y t se Y Y

X XVar Y Y se Y Y Y Y
n x

α

α α

σ

−

− −

=

= ± −

− − ≤ ≤ + −

 
 − − = + + − = −
 
 
 

∑

0 0 2 2 0 0

0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0

2
2 0

0 0 0 0 0 0
2

1

11

Lưu ý: khoảng dự báo của giá trị
cá biệt Y0 rộng hơn khoảng dự
báo của giá trị trung bình của Y
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Bài tập 1

1/ Một khảo sát về lãi suất (X - %năm) và tổng vốn đầu tư 
(Y – ty ̉ đ) tại tỉnh KCT qua 10 năm như sau:

Yêu cầu:
a/ Lập mô hình HQTT mẫu có dạng  
b/ Nêu ý nghĩa kinh tế các HSHQ
c/ Kiểm định giả thiê ́t HSHQ trong hàm PRF bằng 0 (β2=0, 
β1= 0) với mức ý nghĩa 2% và nêu ý nghĩa của kết quả.

d/ Đánh giá mức phù hợp của mô hình với độ tin cậy 99%
e/ Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của tổng vốn 
đầu tư khi lãi suất 8% năm với độ tin cậy 95%.

f/ Cho rằng khi lãi suất tăng 1% năm thì tổng vốn đầu tư 
giảm nhiều nhất 12 tỷ $, bạn nhận xét như thế nào về ý 
kiến này, độ tin cậy 95%.

50484240353234303228Y

4,55,05,55,56,06,06,06,56,57,0X

1 2
ˆ ˆ

î i iY X eβ β= + +

83

(Thiết lập bảng tính các đại lượng trung gian)

YiXi
2

2( )
i

i

x

X X

=

−

2

2( )
i

i

y
Y Y

=

−

2

2

ˆ
ˆ( )
i

i

y

Y Y

=

−

2 2

2

ˆˆ
ˆ( )

i i

i i

u U

Y Y

= =

−
î

i

Y
Xβ β= +1 2

2
iXi iX Y

X Y
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(Thiết lập bảng tính các đại lượng trung gian)

118,810,722525240485,0

166,411,822520,25225504,5

37,1

42

40

35

32

34

30

32

28

Yi

2121

231

220

210

192

204

195

208

196

347,25

30,25

30,25

36

36

36

42,25

42,25

49

RSS=
32,078

TSS=
516,9

5,0255,85

24,010,12255,5

8,410,12255,5

4,410,02256,0

26,010,02256,0

9,610,02256,0

50,410,42256,5

26,010,42256,5

82,811,32257,0

Xi
2

2( )
i

i

x

X X

=

−

2

2( )
i

i

y
Y Y

=

−

2

2

ˆ
ˆ( )
i

i

y

Y Y

=

−

2 2

2

ˆˆ
ˆ( )

i i

i i

u U

Y Y

= =

−
î

i

Y
Xβ β= +1 2

2
iXi iX Y

ESS
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ˆ ˆ

, , * , ,
, ,

Y X

Y X

β β= −

= + =
⇒ = −

1 2

37 1 9 8209 5 85 94 552
94 552 9 8209

ˆ
( )

* , * , , ,
, *( , ) ,

n

i i
i
n

i
i

X Y nXY

X n X
β =

=

−
=

−

− −
= = = −

−

∑

∑
1

2
2 2

1

2

2121 10 5 85 37 1 49 35 9 8209
347 25 10 5 85 5 025
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1. Y = 94,5523 – 9,8209 X

2. Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy
* β1 = 94,5523
Nhận xét: β2 = -9,8209 < 0 à X & Y nghịch 
biến à Ymax = β1 = 94,5523 (Xà0): Mức vốn 
đầu tư tối đa trung bình khoảng 94,5523 tỷ 
đồng (các yếu tố khác không đổi)
* β2 = -9,8209 < 0 à Lãi suất tăng (giảm) 
1%năm à Tổng vốn đầu tư giảm (tăng) 
9,8209 tỷ đ/năm
(các yếu tố khác không đổi)

87

Y = 94,5523 – 9,8209 X

65,089674,910584,731494,5523Y

3210X

Y max -
9,8209

- 9,8209
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Dấu của β2

v β2 < 0 à biến X và biến Y nghịch biến: X 
tăng thì Y giảm và ngược lại
* Khi X = 0 à Y = β1 = Y max

v β2 > 0 à biến X và biến Y đồng biến: X 
tăng thì Y tăng ; X giảm thì Y giảm
* Khi X = 0 à Y = β1 = Y min

vDự đoán dấu β2 à dựa vào bản chất kinh 
tế của vấn đề: Ex: Chi tiêu với thu nhập à
β2 > 0. Lãi suất cho vay với mức cầu vay 
vốnà β2 < 0
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0 2

1 2

: 0
: 0

H
H

β
β

=

≠

2

2

2 2

2 2

32,2387ˆ 4,0298
( 2) 10 2

ˆ 4,0298ˆ( ) 0,802
5,025

ˆ ˆ( ) ( ) 0,802 0,8955

i

RSS
n

Var
x

se Var

σ

σ
β

β β

= = =
− −

⇒ = = =

⇒ = = =

∑

3. Kiểm định các HSHQ
a/ Kiểm định β2
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2
0

2

/2 ; ( 2) 0,01 ; 8

0 0,01 ; 8

ˆ 9,82092 : 10,967ˆ 0,8955( )
2,896

10,967 2,896
n

B t
se

t t

t t
α

β
β

−

−
= = = −

= =

= > =

B 3: Bác bỏ H0à β2 khác không và
có ý nghĩa thống kê. Nói cách khác, 
biến X thực sự có ảnh hưởng lên 
biến Y. Nghĩa là, lãi suất ngân hàng 
có ảnh hưởng lên  

tổng vốn đầu tư
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* 
0 1

1 1

2

2
1 2

1

1
0

1

0,01 ; 8

0 0,01 ; 8

: 0
: 0

347, 25ˆ( ) 4, 0298 27,84
10*5, 025

ˆ( ) 27,84 5, 27
ˆ 94,5523 17,94ˆ 5, 27( )
2,896

17,94 2,896

i

i

H
H

X
Var

n x

se

t
se

t

t t

β
β

β σ

β

β
β

=


≠

= = =

= =

= = =

=

= > =

∑
∑

àBác bỏ H0

à Hệ số chặn có ý 
nghĩa thống kê

à khi lãi suất giảm 
cực thấp, mức đầu 
tư vẫn là số >0

b/ Kiểm định β1
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4/ Kiểm định giả thiết R2 = 0
2

0
2

1

2
2

0 2

; (1; 2) 0,01;(1,8)

2
0 0,01 ;(1,8) 0

: 0
: 0

( 2) (0,9375).8 120 ( 0,9375)
1 1 0,9375

0,01. , : 11,3

, 0

: 93,75%
.

n

H R
H R

R nF R
R
Trabang F ta co F F

F F bacbo H thua nhan R co y

nghia thong ke X giai thich duoc su thay doi
cuaY

αα −

 =


>
−

= = = =
− −

= = =

> → >

,
93,75%
6,25%

Noi cach khac lai suat giai thich duoc
su thay doi cuatong von dau tu
thay doi conlai docac yeu to ngau nhien

gay ra
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Y = 94,5523 – 9,8209 X  Với X0 = 8% năm à

0̂ 94,5523 9,8209*8 15,987Y = − =

, ;

( ) ( , )ˆvar( ) , ,
,

ˆ( ) , ; ,

n

i
i

X XY
n x

se Y t

σ

=

 
   − − = + = + =    
 
 

= =

∑

2 2
2 0

0
2

1

0 0 025 8

1 1 8 5 85
4 03 4 1101

10 5 025

2 0273 2 306

( )/ ; ( ) / ; ( )
ˆ ˆ ˆ ˆ. ( ) / . ( )

, , * , , , * ,
, ,

n nY t se Y E Y X Y t se Y
Y
Y

α α− −− < < +

− < < +
⇒ < <

0 2 2 0 0 0 2 2 0

15 987 2 306 2 0273 15 987 2 306 2 0273
11 312 20 662

* Dự báo giá trị trung bình của 
Y
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Dự báo giá trị cá biệt của 
Y

Ta tính

/ ; ( ) / ; ( )

( )ˆ( )

( , )ˆ( ) , ,
,

ˆ( ) ,
ˆ ˆ ˆ ˆ. ( ) . ( )

, , * , , , *

n

i
i

n n

X XVar Y Y
n x

Var Y Y

se Y Y

Y t se Y Y Y Y t se Y Y

Y
α α

σ

=

− −

 
 − − = + +
 
 
 

 −
− = + + = 

 

− =

− − < < + −

− < < +

∑

2
2 0

0 0
2

1

2

0 0

0 0

0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0

0

11

1 8 5 854 03 1 8 14
10 5 025

2 8531

15 987 2 306 2 8531 15 987 2 306 ,
, ,Y< <0

2 8531
9 4078 22 5643
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f/
0 2

1 2

: 12
: 12

H
H

β
β

= −

< −

2

2

; ( 2) 0,05 ; 8

0 0,05 ; 8

0

ˆ ( 12) 9,82 12 2,18
2,4334ˆ 0,8955 0,8955( )

1,86

2, 4334 1,86

o

n

t
se

t t

t t
Chap nhan H

α

β
β

−

− − − +
= = = =

= =

= > =

⇒

Vậy, khi lãi suất tăng 1 % năm, 
tổng vốn đầu tư có thể giảm 12 
tỷ $
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Bài tập 2

Một mẫu khảo sát về tổng cầu vay vốn (Y – tỷ $) với 
lãi suất cho vay (X - % năm) của ngân hàng tại ti ̉nh 
LGC qua 12 năm liền như sau:

1/ Lập mô hình HQTT có dạng 
2/ Nêu ý nghĩa kinh tế các HSHQ
3/ Kiểm đi ̣nh giả thiết H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0 với mức 

ý nghĩa 5% và nêu ý nghĩa của kết quả.
4/ Đánh giá mức phù hợp của mô hình với độ tin cậy 

95%
5/ Dự báo giá trị trung bình của tổng cầu vay vốn với 

mức lãi suất 7,3% năm với độ tin cậy 
95%.

626467706971707274807680Y

7,57,57,07,06,86,56,
5

6,26,05,55,55,0X

1 2
ˆ ˆ

î i iY X eβ β= + +
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Bài tập 2
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Ba ̀i tập 3

Khảo sát mô ́i liên quan giưã sô ́ lượng sản phẩm A tiêu thụ 
(Y–nghìn SP) với giá bán đơn vị (triệu $/SP), được sô ́ liệu:

1/ Lập mô hình HQTT 
2/ Nêu ý nghĩa kinh tế các HSHQ
3/ Kiểm định giả thiết H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0 với mưć ý 
nghĩa 5% và nêu ý nghĩa của kết quả.
4/ Đánh giá mưć phù hợp của mô hình với đô ̣ tin cậy 95%
5/ Dư ̣báo giá trị trung bình của tô ̉ng lượng hàng bán được 
với mức giá 7,0 triệu/SP với đô ̣ tin cậy 95%.

9,510,
8

9,712,
2

10,
1

10,
7

11,
6

11,
0

10,
4

12Y

7,56,17,34,26,85,84,65,36,44,0X
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Bài tập 4
Khảo sát về thu nhập (X – triệu $/tháng) và chi tiêu cá 

nhân 
(Y – triệu/tháng) của một mẫu, được kết quả như sau:

1/ Ước lượng mô hình HQTT 
2/ Nêu ý nghĩa kinh tế các HSHQ
3/ Kiểm đi ̣nh giả thiết H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0 và nêu ý 

nghĩa của kết quả.
4/ Bạn nhận xét như thế nào khi cho rằng xu hướng 

tiêu dùng biên trong trường hợp này không lớn hơn 
0,4?

5/ Đánh giá mức phù hợp của mô hình 
6/ Dự báo giá trị trung bình của mức chi tiêu hàng 

tháng khi thu nhập bình quân 6,0 
triệu/tháng.

Cho bi t: độ tin cậy 95%.

4,26,26,45,03,24,84,06,55,53,1Y

4,57,06,75,03,55,54,27,66,33,0X
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(1). Y = 0,630877+0,799085 X2 ; R2 = 
0.965726
(2). Ý nghĩa kinh tế của các HSHQ

• β2= 0,799085 > 0 à X và Y đồng biến.
Ymin = β1= 0,630877 (X2 = 0): Khi thu nhập 
bằng 0, chi tiêu trung bình tối thiểu là
0,630877 triệu đồng tháng à phù hợp với lý 
thuyết kinh tế
• β2= 0,799085 > 0 à X và Y đồng biến. Khi 
thu nhập tăng (giảm) 1 triệu đồng tháng, chi 
tiêu tăng (giảm) 0,799085 đồng tháng, các 
yếu tố khác không đổi à phù hợp lý thuyết 
kinh tế

101Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng
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(3). Kiểm định β2: H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0 
Độ tin cậy 96% à α = 0,04 à (α / 2)=
0,02

(α = 0,04 à α/2 = 0,02)
à Bác bỏ giả thiết H0

à β2 có ý nghĩa thống kê, nghĩa là biến X 
thực sự có ảnh hưởng lên biến Y(thu 
nhập có ảnh hưởng lên chi tiêu)

2
0 /2;( 2)

2

0, 799085 15,0139 2,449
( ) 0,053223 nt t

se α
β
β −= = = > =
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Bài tập 5
Khảo sát vê ̀ thu nhâ ̣p (X – triệu $/tháng) và chi tiêu cá nhân 
(Y – triệu/tháng) của mô ̣t mâ ̃u, được kê ́t quả như sau:

1/ Ước lượng mô hình HQTT 
2/ Nêu ý nghĩa kinh tế các HSHQ
3/ Kiểm định giả thiết H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0 với đô ̣ tin cậy 

95% và nêu ý nghĩa của kết quả.
4/ Đánh giá mưć phù hợp của mô hình với đô ̣ tin cậy 95%
5/ Dư ̣báo giá trị trung bình của mức chi tiêu hàng tháng khi 

thu nhập bình quân 6,0 triệu/tháng với đô ̣ tin cậy 95%.
6/ Có ý kiến cho rằng xu hướng tiêu dùng biên là 0,8, với độ

tin cậy 95%, bạn nhận xét ra sao về ý kiến trên?

4,26,26,45,03,24,84,06,55,53,1Y

4,57,06,75,03,55,54,27,66,33,0X
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Bài tập 6
Khảo sát về thu nhập (X – triệu $/tháng) và chi tiêu cá nhân 
(Y – triệu/tháng) của một mẫu, được kết quả như sau:

1/ Ước lượng mô hình HQTT 
2/ Nêu ý nghĩa kinh tế các HSHQ
3/ Kiểm đi ̣nh giả thiết H0 : β2 = 0 ; H1 : β2 ≠ 0 với độ tin cậy 

95% và nêu ý nghĩa của kết quả (tα/2; 8= 2,306)
4/ Dự báo giá trị trung bình của mức chi tiêu hàng tháng 

khi thu nhập bình quân 6,0 triệu/tháng với độ tin cậy 
95%.

5/ Có ý kiến cho rằng xu hướng tiêu dùng biên không lớn 
hơn 0,6, với độ tin cậy 95%, bạn nhận xét ra sao về ý 
kiến trên?

4,26,26,45,03,24,84,06,55,53,1Y

4,57,06,75,03,55,54,27,66,33,0X
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KiỂM TRA

Dựa vào mẫu số liệu dưới đây, hãy:
(1). Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính
(2). Nêu ý nghĩa kinh tế của các tham số hồi 
quy
(3). Kiểm định giả thiết: H0: β2 = 0 ; H1: β2 ≠
0
(4). Kiểm định sự phù hợp của mô hình
Cho biết: mức ý nghĩa 5% ; t0,025;10=2,228 ; 

F0,05 ; (1;10) = 4,965

I. Bài tập 
(6điểm)
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Đề 1: X – Lãi suất cho vay của ngân hàng, đơn vị: % năm
Y- Mức cầu vay vốn của doanh nghiệp, đơn vị: tỷ VND / 
năm

190202228255280311341350395422412430Y

11,510,910,49,79,18,68,07,46,65,95,24,5X

Đề 2: X – Giá bán sản phẩm A, đơn vị: 100 nghìn đồng / 
SP
Y- Mức cung SP A của doanh nghiệp, đơn vị: nghìn SP / 
tháng

484644434138363228272422Y

767471696562595652494540X

107

Đề 2

Nghiên cứu một hiện 
tương kinh tế, có một 
biến phụ thuộc Y và 3 
biến độc lập X2, X3, X4 
được xem xét. 
a/ Có thể thành lập bao 
nhiêu mô hình khác 
nhau?
b/ Bằng cách nào để
chọn mô hình phù hợp 

II. Lý thuyết 
(4 điểm)

Đề 1

Theo bạn, kết 
quả khảo sát 
ở mô hình 
trên giúp ích 
gì cho hoạt 
động của 
ngân hàng?

108

KiỂM TRA

Dựa vào mẫu số liệu dưới đây, hãy:
(1). Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính
(2). Nêu ý nghĩa kinh tế của các tham số hồi 
quy
(3). Kiểm định giả thiết: H0: β2 = 0 ; H1: β2 ≠
0
(4). Kiểm định sự phù hợp của mô hình
Cho biết: mức ý nghĩa 5% ; t0,025;10=2,228 ; 

F0,05 ; (1;10) = 4,965

I. Bài tập 
(6điểm)
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Đề 1: X – Lãi suất cho vay của ngân hàng, đơn vị: % năm
Y- Mức cầu vay vốn của doanh nghiệp, đơn vị: tỷ VND / năm

190202228255280311341350395422412430Y

11,510,910,49,79,18,68,07,46,65,95,24,5X

Đề 2: X – Giá bán sản phẩm A, đơn vị: 100 nghìn đồng / SP
Y- Mức cung SP A của doanh nghiệp, đơn vị: nghìn SP / tháng

484644434138363228272422Y

767471696562595652494540X

Đề 3: X – Giá bán sản phẩm A, đơn vị: 100 nghìn đồng / SP
Y- Mức cầu SP B  của doanh nghiệp, đơn vị: nghìn SP / tháng

192225283135353740464448Y

767471696562595652494540X
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Đề 1
Theo bạn, kết quả khảo 
sát ở mô hình trên giúp 
ích gì cho hoạt động của 
ngân hàng?

Đề 3: Xét hàm hai biến:  

Hàm (1): Yi = β1 + β2X2i

Hàm (2): lnYi= α1 + α2lnX2i. Hãy cho biết:

-Sự khác nhau về ý nghĩa kinh tế của β2 và
α2. Dấu của chúng có ảnh hưởng đến việc 
chọn lựa mô hình không?

- Dựa vào đâu ta chọn hàm (1) hay hàm (2)?

Đề 2 Nghiên cứu một hiện 
tương kinh tế, có một biến phụ
thuộc Y và 3 biến độc lập X2, 
X3, X4 được xem xét. 
a/ Có thể thành lập bao nhiêu 
mô hình khác nhau?
b/ Bằng cách nào để chọn mô 
hình phù hợp nhất?

Phần Lý 
thuyết 

(4 điểm)

111

Chương III. 
Mở rộng mô hình hồi qui 

hai biến
Gv Huy ̀nh Đa ̣t Hùng

Khoa QTKD / ĐHCN tp HCM
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Chương 3: Mở rộng mô hình 
Hồi qui 2 biến
1. Nhắc la ̣i khái niệm biên tế & hệ số co 

dãn
2. Mô hình HQ qua gốc toa ̣ độ
3. Mô hình tuyến tính Log
4. Mô hình bán logarit (semilog)
 * Mô hình Log – Lin

* Mô hình Lin – Log
5. Mô hình nghịch đảo
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q 500, 570 MS: MODE(1 hoặc 2 lần) à
REG (Regression - 2) 
àLIN - 1 (Linear) àNhập số liệu (X nhập 
trước, Y nhập sau): 5.0 à dấu phẩy à
4.5 à M+ (n=1) à nhập tiếp cho đến 
hết àAC

q 500, 570 ES: MODE à STAT – 3 
(Statistic) à A+BX – 2 à Nhập số liệu 
àAC

Hướng dẫn sử dụng máy tính 
để hồi quy

114

q Máy 500

• AC à Shift 1 à

• AC à Shift 2 à REPLAY (Phải) à A(β1) B(β2) 
r (r2 = R2 )
q Máy 570 ES

• AC à Shift 1 à 7 (REG) à A(β1) B(β2) r (r2

= R2 )
• AC à Shift 1 à 4 (SUM) ;   5 (VAR) ; …

2 2 2 2( ) ; ( )

.....

x X y Y

xy XY

⇒ ⇒

⇒

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑

Sử dụng máy tính để tính hồi 
quy
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Kiểm tra số liệu

q Máy 500, 570MS: REPLAY (trên hoặc 
dưới) à FREQ 10 (10 cặp số liệu) à
REPLAY trên à X10 à Nếu số sai à
chọn lại số đúng à dấu = à Tiếp tục 
cho đến hết
q Máy 570ES: Shift 1 à DATA (2) à
Nếu số sai à sữa tại chổ
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q Khai báo thiếu 1 cặp số liệu

AC à khai báo tiếp: X à dấu phẩy à Y 
à M+

q Khai báo thừa 1 cặp số liệu (Ví dụ
thừa cặp 12)

AC à REPLAY ↑à Y12 à Shift M –

117

Thiết kế một 
số

công thức 
khác

( ). ( )

ˆ( ). ( )

n

i
i

TSS Y n Y

ESS X nXβ

=

= −

= −

∑

∑

2 2

1

2 2 2
2

1

2

(1). AC à SHIFT 1 
à

àDấu trừ
à 10 (n = 10)
à SHIFT 2 à
à Dấu =

2Y∑

2Y Y⇒

(2). AC à Shift 2 
à 2 (B)à B2

àdấu ( ) à Shift 1 à
à dấu trừ à n à Shift 2 
à

2X∑

2X X⇒ → =
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I. 1. Khái niệm biên tế 
(Marginal)

• Cho Y = f(X), giá trị biên tế của Y theo X: 
MYX = ΔY/ ΔX à ΔY = MXY.ΔX
• ΔY, ΔX : lượng thay đổi tuyệt đối của Y & 

của X
• Ý nghĩa: MYX cho biết lượng thay đổi 

tuyệt đối của biến phụ thuộc Y khi biến 
độc lập X thay đổi 1 đơn vị

• Khi ΔX à 0, MYX ≈ dY/dX ≈ f ’(X)
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I.2. Khái niệm hệ số co dãn 
(Elasticity - EYX)

• Ý nghĩa: E cho biết thay đổi tương đối 
của Y(%) khi X thay đổi 1%. 
Khi Δ X à 0, EYX ≈ f ’(X).(X/Y)

/
/

: ( )

YX

YX

Y YE
X X

Y XThay doi tuong doi cuaY E
Y X

∆
=

∆
∆ ∆

=100 100
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II. 1. Mô hình HQ qua gốc toạ độ

ˆˆ

:

ˆ ˆ; var( )

ˆ:

i i i

i i i

n

i i
i

n n

i i
i i

n

i
i

PRF Y X U

SRF Y X e
Phuong phapOLS cho ta

X Y

X X

e
RSSuoc luong boi

n n

β

β

σβ β

σ σ

=

= =

=

→ = +

→ = +

= =

= =
− −

∑

∑ ∑

∑

2

2

2
1

2 2
2 2

1 1

2

12 2

1 1

n

i i
i

thô n n

i i
i i

X Y
R

X Y

=

= =

 
 
 =
∑

∑ ∑

2

12

2 2

1 1
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Ví dụ 1: Hàm sản xuất đối với một loại 
sản phẩm nào đó với:

Y – Sản lượng sản xuất

X – Nguyên vật liệu

Khi không có nguyên vật liệu (x = 0) à
Ngừng sản xuất à Y = 0 

à Chọn mô hình hồi quy qua gốc tọa  
độ
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β1 = 0

123

Chọn mô hình bình thường hay 
mô hình HQ qua gốc tọa độ

q Chi ̉ nên sử dụng mô hình qua gốc tọa độ 
khi có 1 tiên nghiệm mạnh. 
q Thường, nên dùng HQ có β1à kiểm định 
β1 :
* Chấp nhận H0, β1 không có ý nghĩa 
thống kê à dùng HQ qua gốc toạ độ
* Bác bỏ H0à β1 khác 0, có ý nghĩa thống 
kê à Mô hình bình thường
q Hoặc: ước lượng ca ̉ 2 mô hình à so 

sánh hệ số xác định à chọn mô hình phù 
hợp hơn
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Ví dụ 2

31,037,51980
35,340,31979
14,020,01978
9,53,61977

45,519,31976
61,963,71975
-26,5-42,01974
-29,3-35,21973
8,519,21972
19,567,51971

% lời / thị
Trường (X)

%lời /cty 
A (Y)

Năm
2

ˆ* 1,0899 (1)

0,7825

t t

thô

Y X

R

=

=

2

2 2

ˆ* 1, 2797 1,0699 (2)
0,7155

(1) (2)

i iY X
R

Do R cua R cua
chon mo hinh HQ qua goc toa do

= +

=

>
→

* :tan 1% sinh
tan 1, 0899%

sinh

Y nghia g suat
loi thi truong g
suat loi cuacty A

→
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II.3. Mô hi ̀nh tuyến tính Logarit
(Mô hình Log – Log hay Log ke ́p)

• Hệ sô ́ góc β2 biểu thi ̣ hê ̣ sô ́ co da ̃n của Y đối với X: cho 
biê ́t khi X thay đổi 1% thi ̀ Y thay đô ̉i bao nhiêu %

• Xét mô hình hồi qui mu ̃: 
• Ta chuyê ̉n về dạng

• Mô hi ̀nh trên tuyến tính theo ca ́c tham số, tuyê ́n ti ́nh 
theo logarit cu ̉a các biê ́n Y và X.

2
1

iu
i iY X eββ=

1 2ln ln lni i iY X Uβ β= + +

1 2ln ln lni i iY X Uα β α β= → = + +

2

2 /

: ln ; ln

:

/(log log) .
/

i i i i

i i i

Y X

Voi Y Y X X

phuong trinh trothanh Y X U

dY Y dY XMô hinh E
dX X dX Y

α β

β

∗ ∗

∗ ∗

= =

= + +

− → = = =
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ln Y = … ln X
Biến X, nhập số liệu dạng ln 
X

Biến Y, nhập số liệu dạng ln 
Y
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1,202,0679

1,172,0280

1,391,9778

1,811,9477
1,082,1176
0,752,275

0,762,2574
0,732,373

0,722,3572
0,742,571

0,772,5770

XYNăm 
(MỸ)

i i

2

lnY = 0, 7774 - 0, 253lnX

R = 0, 7448

2

0,253
0 &
tan ( )1%,

(tan )0,253%

i i

he so co dan cau theo
gia la
Vi X Y nghichbien

Gia g giam so tach
cafe tieu thu giam g

β

→
−

< →
→

Ví dụ

Y: số tách café/người/ngày
X: Giá, USD/pao
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II.4. a. Mô hình semilog dạng log -
lin

• Mô hình Log – Lin thích hợp với khảo sát tốc độ tăng 
trưởng hay giảm sút của các biến kinh tê ́ vĩ mô như 
dân số, lượng lao động, GDP, GNP, lượng cung $, 
năng suất, thâm hụt thương mại, …

• Từ công thức tính lãi gộp:

0

1 0 2

1 2

(1 ) ; tan
ln ln .ln(1 )

ln ; ln(1 )

:ln .
, 1;2;3;...

t
t o

t

t

Y Y r r toc do g truong goptheo thoi giancuaY
Y Y t r

Voi Y r
Ta co Y t tuyen tinhtheo tham so
bien doclap la thoi gian t

β β

β β

= + −
→ = + +

= = +

= + →
=
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ln Y =  β1 + β2 X
Biến X, nhập số liệu bình 

thường

Biến Y, nhập số liệu dạng ln Y
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4279.84148.53906.63760.33843.13776.33796.8RGDP

919089888786Năm

85848382818079Năm

4821.04877.54838.04718.64539.94404.5RGDP

3703.53533.33380.83221.73248.13268.63107.1RGDP
(Y)

78777675747372Năm 
(t)

ˆ 2ln 8,0139 0,0247 0,9738
* 0,0247 2,47%: 1972 1991, / tan 2,47%2

8,0139ˆ* ln 8,0139( 0) 3022,7 1972, 3022,71 0 0
á 3107,1 84,4 ( 2,71%)

Y t Ri
tu GDPthuc Hoa Ky g nam

Y t Y e Dau nam RGDP tyUSD
Gi trithuctela Chenh lech tyUSD lech

β

β

= + =

= = −

= = = → = = → ≈

⇒

Ví dụ 
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II.4.b. Mô hình semilog dạng lin- log
• Vận dụng mô hình Lin – Log đê ̉ khảo sát: lươṇg cung $ 

ảnh hưởng tới GNP, diê ̣n tích trồng trọt ảnh hưởng tới sản 
lươṇg cây trồng, diện tích căn nhà ảnh hưởng tới giá nhà, 
..

• Khảo sát quan hê ̣ GNP (Y) với lượng cung tiê ̀n (X): Y tăng 
bao nhiêu theo số tuyê ̣t đối khi X tăng 1%?

1 2 2

2

2

2
2

ln .(1/ )

/
( / )

( / ):

% (100. )

100 0,01 100
100

i i i
dYY X U Vi phan X
dX

dY thay doi tuyet doicuaY thay doi tuong doicua X
dX X

Y X X luong thay doi tuyet doicuaY Neu thay doi cua X
Xtinh bang

X
X XY

X X

β β β

β

β

β
β

= + + ⇒ → =

⇒ = ⇒

∆ = ∆
∆

∆ ∆   ⇒ ∆ = =   
   

Yngh 2 2ia kinh te cua β : Xthay doi 1%, Ythay doi (0,01β )don vi
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Y = β1 + β2 ln X
Biến X, nhập số liệu dạng ln 
X

Biến Y, nhập bình thường
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1633,12723,01980
2901,04526,719871500,22508,21979
2807,74240,319861389,02249,71978
2562,64014,919851286,71990,51977

2363,63772,219841163,71782,81976
2185,23405,719831023,21598,41975
1954,03166,01982908,51472,81974
1795,53052,61981861,01359,31973

Lượng 
cung 
tiê ̀n
(X)

GNP
(Y)

NămLượng 
cung 
tiê ̀n 
(X – tỷ
USD)

GNP
(Y- Tỷ
USD)

Năm

2

2

ˆ 16329, 21 2584,785ln 0,9831
2584,785 2585 : 1973 1987,

tan 1% tan 25,85

i iY X R
nghia la tu nam luong cung tien

g len binh quan keo theo g GNP khoang tyUSD
β

= − + =

= ≈ −

Ví dụ C3.4
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II.4.c. Mô hình nghịch đảo

• Yi = β1 + β2 (1/Xi)
• X à ∞, β2 (1/Xi) à 0 và Yà 

tiệm cận β1 
• Áp dụng 1: Chi phí SX cố 
định trung bình (AFC) và sản 
lươṇg: AFC giảm liên tục khi 
sản lượng tăng. Cuối cùng, 
se ̃ tiệm cận với trục sản 
lươṇg ở mức β1 

• Áp dụng 2: Ty ̉ lệ thay đổi $ 
lương và ty ̉ lệ thất nghiệp 
qua đươǹg cong Phillip

• Áp dụng 3: Đường chi tiêu 
Engel: chi tiêu cho 1 hàng 
hoá với thu nhập

* Dưới Mức thu nhập tới 
hạn ( - β2 /β1 )à người 
tiêu dùng không mua 
SP này

* Mức tiêu dùng bão hoà 
(đã thoả mãn), cao hơn 
mức đó à không chi 
tiêu cho SP này dù thu 
nhập có cao đi nữa. 
Mức này là đươǹg tiệm 
cận β1 
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Ví dụ C3.5: Tỷ lệ thay đô ̉i $ lương (Y) và tỷ lệ thất nghiệp (X) của 
Anh giai đoạn 1950 - 1966

• Y t = - 1,4282 + 8,7243 (1/Xt)        R2 = 0,3848
• β

1 = - 1,4282 à Khi X tăng lên vô hạn, tỷ lệ giảm sút 
$ lương không vượt quá 1,43 % năm

• R2  khá thấp nhưng β2 khác 0 có ý nghĩa thống kê và 
có dấu đúng (Vì vậy không nên nhấn mạnh quá mức 
giá trị R2)

1.
4

1.
3

1.
5

2.
1

1.
8

1.
4

1.
5

1.
9

1.
8

1.
3

1.
1

1.
0

1.
2

1.
5

1.
5

1.
1

1.
4

X
(%)

4.
6

4.
3

4.
8

3.
7

3.
6

4.
2

2.
6

2.
6

3.
6

5.
0

8.
0

6.
9

4.
3

4.
5

8.
4

8.
5

1.
8

Y
(%)

6665646362616059585756555453525150Nă
m
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Cách (1). Sử dụng hàm Y = β1 + β2 X 
(Hàm LIN)
àNhập biến X dưới dạng 1/X
Cách (2). Sử dụng hàm nghịch biến Y 
= β1 + β2 (1/ X)
à Nhập biến X bình thường
(Hàm Nghịch biến: Máy 500, 570 MS 
à chọn hàm INV (INVERSE)

Máy 570 ES, chọn hàm 1/X)
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Tóm tắt mô ̣t số hàm HQ 2 biến thông du ̣ng

- β2(1/XY)- β2(1/X2)Y = β1 + β2 (1/X)Ng-đảo

X tăng 1%, Y 
thay đổi (β2/100) 
đơn vị

β2(1/Y)β2(1/X)Y = β1 + β2 ln XLin - Log

X tăng 1 đv, Y 
thay đổi 100β2 %β2Xβ2YLog – Lin

X tăng 1 %, Y 
thay đổi β2%β2β2(Y/X)

Tuyê ́n 
tính log 
ke ́p

X tăng 1 đv, Y 
thay đổi β2 đv

β2(X/Y)β 2Tuyê ́n 
tính

 Ý nghĩa của hệ số 
góc

Hệ số co 
dãn

Biên tê ́
(hê ̣ số 
góc)

Phương trìnhHa ̀m

1 2Y Xβ β= +

1 2ln lnY Xβ β= +

1 2lnY Xβ β= +
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Bài tập 1
Dưạ vào sô ́ liệu hàng tháng từ
1/1978 đến 12/1987 người ta 
đề nghị hai mô hình hồi qui:

1/ Yt = 0,00681 + 0,7581 Xt
Se  =  (0,02596)    (0,27009)
t0 =   (0,26229)    (2,807)
p    =   (0,7984)      (0,0186)
R2 = 0,4406 
2/ Yt = 0,76214 Xt
R2 = 0,43684
Se  =  (0,265799)
t     =   (2,95408)
p    =   (0,0131)

• Với: Y – suất sinh lời hàng 
tháng cổ phiê ́u thường 
của Texaco (%)

• X – suất sinh lời thị trường 
(%)

Yêu cầu
1/ Khác nhau giữa 2 mô 

hình?
2/ Chọn mô hình nào, tại 

sao?
3/ Giải thích hệ số góc của 2 

mô hình
4/ Có thê ̉ so sánh R2  của 2 

mô hình trên không, tại 
sao?

(Cho biết độ tin cậy = 95%; 
n = 10)
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(1). Mô hình (1): Y = β1 + β2 X, nghĩa 
là mô hình bình thường, có tung độ
góc 
Mô hình (2): Y =  β2 X – là mô hình 
hồi quy qua gốc tọa độ (β1 = 0)

140

(2). Để chọn mô hình nào phù hợp hơn, ta 
kiểm định β1 trong mô hình (1).
H0: β1 = 0 ;  H1: β1 ≠ 0
t0 = 0,26229 
tα/2; (n-2) = t0,025 ; 8 = 2,306 
t0 = 0,26229 < tα/2; (n-2) = 2,306à Chấp 
nhận H0

à β1 không có ý nghĩa thống kê
à Mô hình phù hợp hơn là mô hình đi qua 
gốc tọa độ (mô hình 2)
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(3). Ý nghĩa kinh tế của β2 trong hàm (2)
Yt = 0,76214 Xt
β2 = 0,76214 > 0 à X và Y đồng biến. Khi 
suất sinh lời của thị trường tăng (giảm) 1%, 
suất sinh lời của cổ phiếu thường Texaco 
tăng (giảm) 0,76214%
* Phát biểu tương tự cho hàm (1)
(4). Không thể so sánh R2, do giá trị xấp xỉ
nhau (44,06 ~ 43,67) và công thức tính khác 
nhau



Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD  
ĐHCN tpHCM

Bài giảng Kinh tế lượng 48

142

Bài tập 2

15211485128511461087104010231000Y

17701749125711101105109210421000X

Xem bảng số liệu 
dưới đây. Với:
* Y – chỉ số giảm 
phát GDP đối với 
hàng nội địa (Y)
* X – chỉ số giảm 
phát GDP đối với 
hàng nhập khẩu 
giai đoạn 
1968 – 1982.

Để nghiên cứu quan 
hệ giá nội địa và 
giá thế giới, ta có 2 
mô hình:
Yi = α1 + α2 Xi  + Ui   
Yi = βXi + Ui
Hãy ước lượng 2 
mô hình trên và 
chọn mô hình nào 
thích hợp hơn?

2033195918411714159215671543

2735277726212260201519741889     
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• Mô hình 1 • Mô hình 2

1 2

2

516,09 0,534
0,979

Y X
Y X
R

α α= +
= +

=

2

2
ô

0,795
0,9858th

Y X
Y X
R

β=
=

=
Kiểm định α1

1
0

1

0,025; 13

0 0,025; 13

ˆ 516,09 12,72
ˆ( ) 40,56
2,16

12,72 2,16

t
se

t
t t

α
α

= = =

=

= > =

Bác bỏ H0 à
α1 có ý 
nghĩa thống 
kê à Mô 
hình bình 
thường phù
hợp hơn
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Bài tập 3

l Trên đây là GDP của Hoa Kỳ giai đoạn 1972 – 1991 tính 
theo Tỷ USD hiện hành. Tính tốc độ tăng trưởng GDP 
danh nghĩa của Hoa Kỳ trong giai đoạn trên.
         (Hồi qui Y = ln(GDP) theo thời gian t: t = 1; 2; 3…)

l Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy

5677,5
(1991)

5522,2
(1990)

5250,8
(1989)

4900,4
(1988)

4539,9
(1987)

4268,6
(1986)

4038,7
(1985)

3777,2
(1984)

3405
(1983)

3149,6
(1982)

3030,6
(1981)

2708
(1980)

2488,6 
(1979)

2232,7 
(1978)

1974,1 
(1977)

1768,4 
(1976)

1585,9 
(1975)

1458,6
(1974)

1349,6
(1973)

1207
(1972)
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Bài tập 4

Y(GNP), X(lượng cung $) của Canada giai đoạn 1970 – 
1984. Hãy sử dụng bảng số liệu trên để ước lượng 
mô hình:
Yt = β1 + β2 lnXt + Ut

Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy

28.79828.13725.54125.37924.25422.82321.32819.381Lượng 
cung $

420.819390.340358.302339.793297.556264.279232.211210.189
GNP

(1977-
1984)

17.88916.56614.55513.32011.62610.1789.077Lượng 
cung $

191.857165.343147.528123.560105.23494.45085.685
GNP

(1970 -
1976)
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Bài tập 5

Y(GNP), X(lượng cung $) của Canada giai đoạn 
1979 – 1984. Hãy sử dụng bảng số liệu trên để 
ước

lượng mô hình:Yt = β1 + β2 lnXt + Ut
Nêu ý nghĩa kinh tế các hệ số hồi quy

28.79828.13725.1225.23924.3523.22321.32818.781Lượng 
cung $

420.81390.34356.30339.19296.55266.27230.21208.189
GNP

(1977-
1984)

17.48916.56614.8512.62011.02610.67810.077Lượng 
cung $

189.85166.34149.52122.56104.2395.45086.685
GNP

(1970 
-1976)
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Chương IV  
Mô hình hồi qui bội

Gv Huỳnh Đạt Hùng 

Khoa QTKD / ĐHCN tp HCM
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Mô hình hồi qui bội (HQ nhiều 
biến)

1. Mô hình HQ 3 biến
2. Mô hình HQ K biến
3. Một số da ̣ng hàm
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I.1. PRF 3 biến E(Y/X2i, X3i) = β1 + β2 X2i +β3 
X3i

• Yi – Biến phụ thuộc
• X2i, X3i – Biến độc lâ ̣p
• β1 – Hệ số tự do (hệ số chặn). 
β1 = Y khi X2= X3 = 0. Cần kết hợp thực 
tế à gia ̉i thích phù hợp hơn.

• β2; β3 – Hệ số HQ riêng (hệ số góc riêng 
phần)à ảnh hưởng từng biến (β2; β3) 
lên Y khi (X3; X2) giữ không đổi

• Yi – giá trị quan sát thứ i:
Yi = β1 + β2 X2 + β3 X3 + Ui  (Ui – sai số 
ngẫu

nhiên)
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I.2. Các giả thiết của mô hình
1. Giá trị trung bình Ui = 0 : E(Ui /X2i ;X3i ) = 0
2. Phương sai các Ui không đổi:
3. Không có tự tương quan giữa các Ui

4. Không có quan hệ tuyến tính rõ ràng giữa 
2 biến gia ̉i thích

5. Ui có phân phối chuẩn

2σ2( )iVar U σ=

( ; ) 0 ,Cov Ui Uj i j= ∀
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I.3. Ước lượng các tham số

1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS
2. Công thức

1 2 2 3 3

2
2 3 3 2 3

2 2 2 2
2 3 2 3

2
3 2 2 2 3

3 2 2 2
2 3 2 3

ˆ ˆ

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )

: ;
( 2; 3)

i i i i i i i

i i i i

i i i i i i i

i i i i

i i ti ti t

Y X X
y x x y x x x

x x x x

y x x y x x x
x x x x

Trong do y Y Y x X X
t

β β β

β

β

= − −

−
=

−

−
=

−

= − = −

=

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
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Ví dụ C.4.1 Khảo sát 12 cửa hàng cùng công ty. 
Yi – Doanh số bán hàng (tr đ); X2i (tr đ) – Chi phí 
chào hàng; X3i (tr đ) – Chi phí quảng cáo

2601701800
150701020
2401601626
190601060
2481061490
1801001270
X3iX2iYi X3iX2iYi

1501501380
2201401590
2301201440
1701161390
1601201280
2501401610

Hãy Ước lượng hàm HQ Yi/X2i; X3i

153

lMột số đại lượng

2

2
3

2 2
2 3

2 3

2 3

2

3

16956; 1452 ;

2448 ; 24549576

188192 ; 518504

2128740 ; 3542360

303608

16956 14521413 ; 121
12 12

2448 204
12

i i

i i

i i

i i i i

i i

Y X

X Y

X X

X Y X Y

X X

Y X

X

= =

= =

= =

= =

=

⇒ = = = =

= =

∑ ∑
∑ ∑
∑ ∑
∑ ∑
∑
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154

2 2

2 2
2

2 2
3

2

3

2 3

24549576 12*(1413) 590748

188192 12*(121) 12500

518504 12*(204) 19112

2128740 12*121*1413 77064

3542360 12*204*1413 83336

303608 12*121*204 7400

i

i

i

i

i i

i i

y

x

x

x y

x y

x x

= − =

= − =

= − =

= − =

= − =

= − =

∑
∑
∑
∑
∑
∑

155

2 2

3 2

1

1

2 3

77064*19112 83336*7400ˆ 4,64951
12500*19112 (7400)

83336*12500 77064*7400ˆ 2,560152
12500*19112 (7400)

ˆ 1413 4,64951*121 2,560152*204
ˆ 328,1383

ˆ 328,1383 4,64951 2,560152i i iY X X

β

β

β

β

−
= =

−
−

= =
−

= − −

=

⇒ = + +

156

Ý nghĩa kinh tế các HSHQ

(1) Y = β1= 328,1383 = Ymin (khi X2 = X3 = 0). Nghĩa là, 
khi không quảng cáo và không chào hàng, doanh số
bán hàng tối thiểu trung bình là 328, 1383 triệu 
đồng tháng

(2) β2 ~ 4,65 > 0 à chi phí chào hàng và doanh số bán 
hàng đồng biến: Nếu giữ nguyên chi phí quảng cáo, 
khi chi phí chào hàng tăng (giảm) 1 triệu đồng / 
tháng, doanh số bán hàng sẽ tăng (giảm) trung bình 
4,65 triệu đồng / tháng

(3) β3 ~ 2,56 > 0 à chi phí quảng cáo và doanh số bán 
hàng đồng biến: Nếu giữ không đổi chi phí chào 
hàng, khi tăng (giảm) chi phí quảng cáo 1 triệu đồng 
/ tháng, doanh số bán hàng sẽ tăng 
(giảm) trung bình 2, 56 triệu đồng / 
tháng
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Bài tập: Một mẫu gồm 12 quan sát: 
Yi – Doanh số bán hàng (tr đ); X2i (ngàn đ/SP) – Giá
bán sản phẩm; X3i (tr đ) – Thu nhập của người tiêu 
dùng

9,41301800
8,21401020
9,61151626
7,31301060
8,01061490
8,51081270
X3iX2iYi X3iX2iYi

8,61501380
9,11401590
8,71201440
6,21161390
6,71281280
10,51401610

Hãy Ước lượng hàm HQ Yi/X2i; X3i

Nêu ý nghĩa kinh tế các HSHQ
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Sử dụng máy tính
(1). Bước 1: Nhập X2, Y à Tính các đại 
lượng trung gian như:

(2). Bước 2: Nhập X3, Y à Tính các đại 
lượng trung gian như:

(3). Bước 3: Nhập X3, X2

(4). Bước 4: Tính các tham số hồi 
quy

∑ ∑
∑ ∑

2 2 2
i i

2 2 2
2i 2i 2

y = Y - n(Y)

x = X - n(X )

∑ ∑
2

i 2i i 2i 2

/ X 1 2 2

y x = Y X - nYX
Y = β +β X

∑ ∑i 3i i 3i 3y x = Y X -nYX
∑ ∑

3

2 2 2
3i 3i 3

/X 1 2 3

x = X - n(X )
Y = + Xα α

⇒ ∑ ∑2i 3i 2i 3i 2 3x x = X X - nX X
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2

2
2

2
3

2

3

2 3

590748

2170,917

16,62

2429

1880, 2

50,6

i

i

i

i

i i

i i

y

x

x

x y

x y

x x

=

=

=

=−

=

=

∑
∑
∑
∑
∑
∑

Ta có: 
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2 2 2
2 3 2 3

2
2 3 3 2 3

2 2 2 2
2 3 2 3

2
3 2 2 2 3

3 2 2 2
2 3 2 3

: ( )( ) ( ) 33520,263

( )( ) ( )( ) 135508,1ˆ 4,042
( )( ) ( ) 33520, 263

( )( ) ( )( ) 4204663,6ˆ
( )( ) ( )

i i i i

i i i i i i i

i i i i

i i i i i i i

i i i i

Ta co x x x x

y x x y x x x
x x x x

y x x y x x x
x x x x

β

β

− =

− −
= = = −

−

−
= =

−

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
1 2 2 3 3

6 125,43
33520,263

ˆ ˆ ˆ 872,382

ˆ 872,382 4,042 125,432 3

Y X X

Y X Xi i i

β β β

=

= − − =

⇒ = − +
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Ý nghĩa kinh tế các HSHQ
(1). β1 = 872,382

Doanh thu trung bình thấp nhất là 872,382 triệu đồng / 
tháng
(2). β2 = - 4,042 < 0à Giá bán SP và Doanh thu nghịch 
biến à Phù hợp với lý thuyết kinh tế
Khi thu nhập (X3) của người tiêu dùng không đổi, giá
bán sản phẩm tăng (giảm) 1 nghìn đồng / SP à doanh thu 
giảm (tăng) 4,042 triệu đồng / tháng
(3). β3 = 125,43 > 0 à Thu nhập người tiêu dùng và
doanh thu bán hàng đồng biến à phù hợp với lý thuyết 
kinh tế
Khi giá bán SP không đổi (X2), nếu thu nhập tăng (giảm) 
1 triệu đồng / tháng à doanh thu tăng 
(giảm) 125,43 triệu 
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I.4. Phương sai các HSHQ
2 2 2 2
2 3 3 2 2 3 2 3 2

1 2 2 2
2 3 2 3

2
3 2

2 2 2 2
2 3 2 3

2

2
2 2

3 2 2 2
2 3 2 3

21ˆ( ) .
( )

ˆ( )
( )

19112*2120,592 0, 220097
12500*19112 (7400)

ˆ( )
( )

12500*21

i i i i

i i i i

i

i i i i

i

i i i i

X x X x X X x x
Var

n x x x x

x
Var

x x x x

x
Var

x x x x

β σ

β σ

β σ

 + −
= + 

−  

=
−

= =
−

=
−

=

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

∑
∑ ∑ ∑

∑
∑ ∑ ∑

2

2

2

20,592 0,143952
12500*19112 (7400)

: ,
19085,33ˆ 2120,592

3 12 3

Trong do phuong sai cuaUi nhung chuabiet
RSSthay bang
n

σ

σ

=
−

−

= = =
− −
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I.5. Hệ số xác định HQ bô ̣i R2

Công thức

= = −

−
⇒ = −

−

→ −
−

= − −
−

∑
∑

∑
∑

2
2

2

2
2

2

2 2

2 2 2 2

1

/ ( )
1

/ ( 1)

( Ajusted R squared)
1: 1 (1 )

( : )

i

i

i

i

eESSR
TSS y

e n k
R

y n

R R cohieuchinh
nR va R colienquan R R
n k

k sothamso
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2 2

2

2 2 3 3

( )

24549576 12*(1413) 590748
ˆ ˆ

4,64951*77064 2,560152*83336
571662,67

590748 571662,67
19085,33

i

i i i i

TSS Y n Y

ESS y x y x

RSS TSS ESS

β β

= −

= − =

= +

= +
=
= −
= −
=

∑

∑ ∑

165Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng

+ > ≤ ≤







⇒

2 2

2 2

2

: * 1: 1
* ;

+ Theâm bieán ñoäc laäp X

* R t ng 
*HSHQ khaùc khoâng coù yù nghóathoáng keâ
(Kieåm ñònh HSHQ cuûa bieán X )

  Bieán X caàn thieát avaøomoâhì

k

k

k

Tínhchaát k R R
R luoân döông R coù theå aâm

vao mo hinh

aê

ñö nh
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Vi ́ dụ C.4.1 : so sánh        & dựa va ̀o kiểm định 
à chọn ha ̀m HQ

2 2
2 2 2

2 2
3 3

2 2 2
3 2

0 3 1 3

3
0

3

* 2 ( / ): 0,80425 0,78467

571662,67 0,9677 0,9605
590748
0,9605 0,78467 t n

* : : 0; : 0
 

2,560125 
( ) 0,37941

bieán bieán

bieán bieán

bieán bieán

HQ bieán Y X R R

R R

R R R coù aê g leân

Kieåm ñinh H H

t
se

β β

β
β

= ⇒ =

∗ = = ⇒ =

⇒ = > = ⇒

= ≠

= = 0,025(9)

0 3

6,748 2,262

:
3

t

baùc boû H ñöa bieán X vaøo
moâ hình laøcaàn thieát Choïn haøm bieán

= > =

⇒

⇒

2R
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β β


⇒ 


⇒

⊕
⊕

+

2

2

1

SO SAÙNH R   
phaûi cuøng côû maãu (n)
cuøng soá bieán ñoäc laäp 

Neáu khaùc soá bieán ñoäc laäp  phaûi söû duïng R
Bieán Y phaûi cuøng daïng 
Caùc bieán ñoäc laäp coù theå khaùc daïng
VD: lnY = i β

α α α

+

+ +

⇒

2 2 3 3

1 2 2 3 3:Y = 
.

i i i

i i i i

X X
vôùi X X

khoâng so saùnh ñöôïc
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1.6. Khoảng tin cậy các HSHQ

α

α

β β β

α

β β

−

−

= ±

= → = =

+ = ± = < <

⇒

) ) )

)

/ 2;( 3)

/ 2;( 3) 0,025;9

2 2

  
. ( )

.4.1: 5% 2,262

4,64951 2,262*0,46918 (3,588 5,711)
: giu chi phi QC khong doi, chi phi chao hang tang 

1 trieu /nam doanh so

j j n j

n

KTC t se

TheoVi du C t t

KTC
Y nghia1

β β+ = ± = < <

⇒

)
3 3

 ban hang tang tu 3,588 den 5,711 trieu/nam
2,560152 2,262*0,379407 (1,702 3,418)

: giu chi phi CH khong doi, chi phi quangcao tang 
1 trieu /nam doanh so ban hang tang tu 1,702 den 3,4

KTC
Y nghia 2

18 trieu/nam.
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1.7. Kiểm định HSHQ
• Bước 1:H0 βj = 0
• Bước 2: 

• Bước 3:

• Bước 4:

• Ví dụ C.4
β

β
= =

)

)0

 
1;2;3 

( )
j

j

t j
se

/2;( 3)ntα −

0 / 2;( 3) 0

0 /2;( 3) 0

*

0

*

0

n

j

j i

n

j

j i

t t baùc boûH

X thöïc söï coù aûnh höôûng ñeánY

t t chaáp nhaän H

X khoângcoù aûnh höôûng ñeánY

α

α

β

β

−

−

> ⇒

⇒ ≠

⇒

≤ ⇒

⇒ =

⇒

β

β
=

= =

=

> ⇒

⇒

)

)0

0,025;(9)

0 0,025;(9) 0

 
*  

( )

4,64951 9,911
0,469148

* 2,262

*

j

j

t
se

t

Vì t t baùc boû H

chi phi quaûngcaùo thöïc söï coù
aûnhhöôûngñeándoanhsoá baùnhaøng
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1.8. Kiểm định giả thiết đô ̀ng thời
Các bước

• Ví dụ C.4.1 

α

α

α

β β

β β

β

−

−

−

= = ≈ =

≠ ≠ >

−
=

−

> ⇒

⇒ =

⇒

≤ ⇒ ⇒

=

2
0 2 3 0

2
1 2 3

2

0 (2; 3)2

0 (2; 3) 0

2 3

0 (2; 3) 0

* : 0 : 0

: 0 0( 0)

( 3)* *
2(1 )

*

( 2;3)

0

*

( 2;3)

n

n

j

n

k

H H R

H hoac R

R nF F
R

F F bac bo H

cac tham so j khong dongthoi

bang X hoac X thuc su co anh huong len y

F F chap nhan H cac bien

X k khon
⇒

g co anh huong len y
mo hinh khong phu hop

α

−
= =

−
=
= ⇒ =

> ⇒

⇒

0

2

0,01;(2;9)

0 0,01 0

2

3

0,9677(12 3)
* 134,79

2(1 0,9677)
( 0,9677)
* 1% 8,02

*

( )&
( )

F

voi R
Voi F

F F bac bo H

chi phi chaohang X chi phi
quangcao X deuco anhhuong
lendoanhsoban
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II. 1. Hô ̀i qui tuyến tính k biến

1 1 1

2 2 2

... ... ...

n n n

Y U
Y U

Y U

Y U

β

β
β

β

     
     
     = = =     
     
          

β β β β

β β β β

β β β β

β β β β

= + + + + +

= + + + + +

= + + + + +

= + + + + +

1 2 2 3 3

1 1 2 21 3 31 1 1

2 2 2 22 3 32 2 2

2 2 3 3

* ...
* :

...
...

...............................................................
...

i i i k ki i

k k

k k i

n n n n k kn in

Y X X X U
Co nquan sat

Y X X X U
Y X X X U

Y X X X U

21 31 1

22 32 2

2 3

1 ...

1 ...

... ... ... ... ...
1 ...

k

k

n n kn

X X X

X X X
X

X X X

 
 
 

=  
 
 
  

.Y X Uβ= +
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2.2 Ước lượng các tham sô ́ hồi qui
• Ta co ́:

1

2 3
2

2 2 2 3 2

2
2 3

1

 
( )

......

....

.... ..... .... .... .....
....

:
( ) :

T T

i i ki

T i i i i i ki

ki ki i ki i ki

T

T T

X X X Y

n X X X

X X X X X X
Vôùi X X

X X X X X X

X ma traän X chuyeån vi

X X ma traän nghich ñaûocuûa X X

β −

−

=

 
 
 =  
 
  

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
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Ví dụ C.4.2: ước lượng ha ̀m HQ 3 biến

Ta có

8876554432X3i

3455668878X2i

12131516171718191820Yi

2 2
2 3 2

2
3 2 3 2 3

1

1

165 ; 60 ; 52 ; 2781 ;

308 ; 282 ; 1029 ; 813

10 60 52 39980 3816 3256
160 388 282 3816 376 300

1528
52 282 308 3256 300 280

39980 3816 32
1

1528

i i i i i

i i i i i i i

T

Y X X Y X

X X X Y X Y X

X X

β

−

−

= = = =

= = = =

   − −
     = = −    
   −   

− −
=

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

2 3

56 165 29908 / 1528
3816 376 300 . 1029 1164 / 1528
3256 300 280 813 900 / 1528

14,99215
 

: 0,76178 14,99215 0,76178 - 0,58901
0,58901

i i iHay Y X Xβ

     
     − =     
     − −     

 
 = ⇒ = + 
 − 
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2.3 Hệ số xác định hô ̀i qui bô ̣i
• Hê ̣ số xác đi ̣nh hồi qui bội có thể được ti ́nh bằng 1 

trong 2 công thức:
2

2 2

2 2 3 32
2

1/

ˆ: . ( ) . . ( )

ˆ ˆ ˆ...
2 /

β

β β β

=

= − = −

+ + +
= ∑ ∑ ∑

∑

T T T

i i i i k i ki

i

ESSR
TSS

Trong do TSS Y Y n Y ESS X Y n Y
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2.4. Ma trận tương quan
• Xét mô hình HQ bội:
• Rtj là hệ số tương quan giữa biến thứ t và biến thứ j. Nê ́u t=1 
à R1j là hệ số tương quan giữa biến Y va ̀ biến Xj 

β β β β= + + + + +1 2 2 3 3 ...i i i k ki iY X X X U

1 2 2 2 2

11 12 1 12 1

21 22 2 21 2

1 2 1 2

;

: ; ; 1
:

... 1 ...
... 1 ...

... ... ... ... ... ... ... ...
... ... 1

i ij ti ij
J tj

i ji ti ji

ji ji j tj jt jj

k k

k k

k k kk k k

y x x x
R R

y x x x

Trong do x X X R R R
Ma trantuong quan co dang

R R R R R
R R R R R

R

R R R R R

= =

= − = =
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∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑
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2.5 Ma trận hiệp phương sai

• Tính Var (βj ) và Cov (βj , βj ) vi ̀ chúng có liên quan đến nhiều 
suy luận thống kê, ma trận hiê ̣p phương sai của β:

•
1 1 2 1

2 1 2 2

1 2

2 1

1

2

( ) ( , ) ... ( , )
( , ) ( ) ( , )

( )
... ... ... ...

( , ) ( , ) ( )

( ) ( )
( ) : ( )

k

k

k k k

T

T T

Var Cov Cov
Cov Var Cov

Cov

Cov Cov Var

Cov X X
Trong do X X ma trannghichdaocua X X

thay bang uocluong khong chechcua

β β β β β
β β β β β

β

β β β β β

β σ

σ

−

−

 
 
 =
 
 
 

=

2
2

:

ˆ i

nola
eRSS

n k n k
σ = =

− −
∑
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Ví dụ C.4.2: ti ́nh ma trâ ̣n hiệp phương sai

• Đa ̃ tính được (XTX) -1; ta ti ́nh :
2 2 2 2

2 2

2

( ) ( ) 2781 10(16,5) 58,5

165
ˆ ( ) ( ) (14,99215 0,76178 0,58901) 1029 10(16,5) 56,211

813
58,5 56,211 2,289

2,289ˆ 0,327
3 7

39980 3816 32
0,327ˆ( )
1528

T
i

T T

TSS Y Y n Y Y n Y

ESS X Y n Y

RSS
RSS
n

Cov

β

σ

β

= − = − = − =

 
 = − = − − = 
  

⇒ = − =

= = =
−

− −
=

∑

56
3816 376 300
3256 300 280

8,55593 0,81664 0,6968
ˆ( ) 0,81664 0,080466 0,0642

0,6968 0,0642 0,05992
Cov β

 
 − 
 − 

− − 
 ⇒ = − 
 − 

2σ̂
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2.6. Kiểm định giả thiết H0 : β2 = β3 = …= βk = 0 (R2 =0) H1 : 
không phải tất cả HSHQ riêng đồng thời bằng 0

2

0 2

1

2

;( 1),( )

;( 1),( ) 0 ;( 1),(

( )* 1:
(1 )( 1)

* 2 : , ( 1)
( )

: ; ,

:

k n k

k n k k n k

R n kBuoc F
R k

Buoc Tra bang phan phoi Fisher bac tu do n k
va n n k

F Trong do n so quan sat k sobientrong mo hinh

keca bien phu thuoc

F thoa man dieu kien P F F

α

α α

− −

− − − −

−
=

− −
= −

= −
⇒ − −

> )

;( 1),( ) 0

0 ;( 1),( ) 0

2

* 3:
0

0

0

k n k

k n k

Buoc Neu F F bacbo H
cac HSHQ khong dong thoibang

Neu F F khong bacbo H cac HSHQ dong thoibang

Nghiala R khac khong co y nghia

α

α

α

− −

− −

  = 
> ⇒

⇒
− < ⇒ ⇒
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2.7. Dự báo giá trị trung bình & giá trị ca ́ biệt cu ̉a Y

• Cho 
0
2

0 0 0 0 0
3 1 2 2

0

0 0
0

0 0 2 0 1 0 2 1
0

2 2 2 0
0

1

( / ) ...
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k k
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T T T T

T T

X
X X du bao E Y X X X

X

Du bao diem uoc luong diem cuaY khi X X Y X

Var Y X Cov X X X X X viCov X X

Thay bang Var Y X X X

β β β

β

β σ β σ

σ σ σ

− −
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III.1. Hàm sản xuất Cobb-Douglas
• Hàm Cobb-Douglas du ̀ng khảo sa ́t sản xuất

32
1 2 3

2 3

1 2 2 3 3

1 2 2 3 3

* :
: ; ; ;

* ln 2 :ln ln ln ln
* :ln ln ln ln ... ln
*

Ui
i i

i i i

i i i k ki
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Trong do Y Sanluong X luong lao dong X luong von
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β β β
β β β β
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2 3
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• lnYi = -3,33863 + 1,4988lnX2i + 0,4899lnX3i R2 = 0,889; F=48,07
• Đài Loan giai đoạn 1958 – 1972, tăng 1% lượng lao đô ̣ng, trung bi ̀nh tăng 

1,5% sản lượng, giữ lượng vốn không đô ̉i
• Vốn tăng 1%, sản lượng trung bi ̀nh tăng 0,5%, lượng lao 
đô ̣ng không đổi

•  Tô ̉ng (β2+ β3)=1,9887 à tăng qui mô: có hiệu qua ̉

3.2 Ví du ̣ C.4.3: Nông nghiệp Đa ̀i Loan 1958 – 1972
Y – Tổng sản lượng (tr Đôla Đ.Loan); X2 – ngày lao động 
(tr ngày); X3 – Lượng vốn (tr Đôla Đ.Loan). Hô ̀i qui lnY 
theo lnX2 và lnX3

41794.
3

34821.
8

33474.
5

31585.
9

29957.
8

26713.724939.0X3

288.1299.0295.5298.6304.7303.7307.5X2
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8
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5
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5

27508.
2

29904.
5

28628.727403.0Y

23445.
2

22076.
6

20803.
5
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6

19167.
3

18271.
8
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300.7283.0275.0267.8267.0269.7274.4275.5X2
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3.3 Các mô hi ̀nh HQ đa thức
• Dạng tổng quát: Yi = β0 + β1Xi + β2Xi

2 + … + βkXi
k

• Biến giải thi ́ch à luỹ thừa khác nhau, bâ ̣c của đa 
thức thường ≤4 (nếu không, kết quả toán học rất 
tốt mà không có ý nghi ̃a kinh tế)

• Thường gặp la ̀ hàm bậc 2 (parabol) và hàm bậc 3 
(đường cong dạng chữ s)

• X và Y không có quan hệ tuyến ti ́nh nhưng tuyến 
ti ́nh theo tham sô ́ à ước lượng bằng phương 
pháp OLS

• Áp dụng: chi phi ́ biên tế ngắn hạn (Y) và mức sản 
lượng (X) của một loại hàng hoá; hàm số nghi ̣ch 
dạng Yi = β0 + β1 (1/Xi ); hàm chi phi ́ tổng quát

183Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng

3.4. Ví du ̣ C4.4. Ước lượng hàm tô ̉ng chi phí.
Sau đây là sản lượng và tô ̉ng chi phí 1 loại sa ̉n phâ ̉m

• Biê ̉u đồ phân tán cho ta đường cong 
(bậc 3) biểu thi ̣ quan hệ giữa chi phí 
và sản lượngà hàm hô ̀i qui bậc 3: 
Yi = β0 + β1Xi +β2Xi

2 + β3Xi
3 + Ui.

• Kết quả hồi qui: 
Yi = 141,7667 + 63,47766Xi
– 2,96154Xi

2 + 0,6393Xi
3 + Ui 

R2 = 0,9983.

420350297274260257244240226193TCP
(X)

10987654321SL
(Y)

SL

TCP
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Ba ̀i tập1

Bảng sô ́ liê ̣u trên cho thâ ́y doanh thu (Yi), chi phi ́ quảng
ca ́o(X2i) và tiê ̀n lương bô ̣ phâ ̣n bán ha ̀ng (X3i) cu ̉a 12 công ty,
đơn vi ̣ đều la ̀ tr đ.
1. Xác đ ịnh ca ́c ha ̀m hô ̀i qui tuyến tính va ̀ tính hê ̣ sô ́ xa ́c đ ịnh 

điều chỉnh:  * Y/X2i, * Y/X3i
2. Xác đ ịnh ha ̀m hô ̀i qui Y/X2i, X3i. va ̀ tính hê ̣ số xa ́c đ ịnh điê ̀u 

chỉnh. Ý nghĩa kinh tế của các HSHQ
3. Dựa vào hàm 3 biến để kiểm định:

* H0: β2 = 0; H1: β2 ≠ 0
* H0: β3 = 0; H1: β3 ≠ 0. Suy ra, để dự báo 
doanh thu, nên cho ̣n ha ̀m nào? 

4.  Dự ba ́o với X3 = 15 tr đ/tháng, hê ̣ sô ́ tin câ ̣y 95%.

1411179169111513151412X3i

231724142218152313222116X2i

148126175101162105127160137158143138Yi

185

(1). a. Yi = 56,512 + 4,394X2i

R2 =0,583   R2 Ajusted = 0,5413
b. Yi = 29,671 + 8,4868 X3i R2 = 0,9723   
R2 Ajusted = 0,9695
(2). Yi = 29,6614 + 0,002318 X2i + 
8,4842 X3i

R2 = 0,9723   R2 Ajusted = 0,9661

186

Ý nghĩa kinh tế: Với mẫu số liệu trên

* β2 = 0,002318 >0: X2 & Y đồng biến, 
nếu giữ không đổi tiền lương bộ phận 
bán hàng, khi tăng (giảm) chi phí quảng 
cáo lên 1 triệu đ tháng thì doanh số bán 
hàng tăng (giảm) trung bình 0,002318 
triệu đồng tháng
* β3 = 8,4842 >0: X3 & Y đồng biến, 
nếu giữ không đổi chi phí quảng cáo, 
khi tăng (giảm) tiền lương bộ phận bán 
hàng lên 1 triệu đồng tháng, thì doanh 
số bán hàng sẽ tăng (giảm) trung bình 
8,4842 triệu đồng tháng
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β1= 29,66 = Ymin (X2 = X3 = 0):khi không 
quảng cáo và tiên lương bộ phận bán hàng 
giảm cực thấp, doanh thu bán hàng tối thiểu 
trung bình khoảng 29,66 tỷ năm.

188

2 2 3 32
3 2

2 2

ˆ ˆ
2 /

11 (1 )

:
( )

i i i i
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y x y x
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n k

Voi k la so tham so cua mo hinh
n la so quan sat kichco mau

β β+
=

−
= − −

−

∑ ∑
∑
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(3). Kiểm định β2 :  H0 : β2 = 0; H1 : β2 ≠ 0;  Var(β2) = 0, 
02545  
àse(β2) = 0,5045;  t0 = 0,00459 < t0,025; 9 = 2,262   
à Chấp nhận H0 à Biến X2 không ảnh hưởng lên Y

b/ Kiểm định β3 :  H0 : β3 = 0; H1 : β3 ≠ 0;  
Var(β3) = 0,5693   à se (β3) = 0,7545
t0 = 11,2448 > t0,025; 9 = 2,262 à Bác bỏ H0
à Biến X3 thực sự có ảnh  hưởng lên biến Y.
Ngoài ra, dựa trên R2 Ajusted:

2 2 3

3 2 3

2 2
, 3

2 2
, 2

X X X

X X X

R R X can thiet dua vao mo hinh

R R X khong can thiet cho mo hinh

 < ⇒


> ⇒
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(4). Chọn hàm (2) để dự báo: Hàm 2 
biến Y theo X3 à giá trị trung bình của 
doanh số bán hàng
Yi = 29,671 + 8,4868 X3i 
Với X3-0 = 15 tr $ tháng, độ tin cậy 95%
Y0 = 156,973   Var(Y0 ) = 2,1216   

à se(Y0) = 1,4566
t0,025; 10= 2,228
KTC : 153,7279 < Y0 < 

160,2185
Kết luận: ----------
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Bài tập 2

Số liệu trên cho thấy thu nhập (Yi – nghìn USD/người/năm), tỷ lệ lao 
đô ̣ng thủ công (X2i- %) và số năm trung bình kinh nghiê ̣m (X3i – 
năm).

1. Tìm hàm HQ: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i . Ý nghi ̃a kinh tê ́ β2i và β3.
2. Kiểm đi ̣nh ca ́c giả thiết: H0: β2 = 0 và H0: β3 = 0 với mức ý nghĩa 

5%.
3. Pha ̉i chăng cả hai yếu tố Ty ̉ lệ lao động thủ công và Sô ́năm kinh 

nghiệm đều không ảnh hưởng đến thu nhập? Cho biê ́t độ tin cậy  
95%.

12161010813111012141216141012X3i

10455910876874958X2i

712986887910101191011Y

192

1/ Y = 6,202 – 0,376 X2 + 0,4525 X3

2/ Ý nghĩa kinh tế
• β2 = - 0,376 < 0 à Biến X2 và Y nghịch biến: 
Khi số năm kinh nghiệm không đổi, tỷ lệ lao 
động phổ thông tăng lên 1% à thu nhập giảm 
xuống trung bình 0,376 nghìn USD / người / 
năm
• β3 = 0,4525 > 0 à biến X3 và Y đồng biến: 
Khi tỷ lệ lao động phổ thông không đổi, số năm 
kinh nghiệm tăng (giảm) 1 năm à thu nhập 
tăng (giảm) trung bình 0,4525 nghìn USD / 
người / năm
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(2) a. Kiểm định β2

* H0: β2 = 0 ; H1: β2 ≠ 0
* t0 = - 2,8343 ; tα/2 ; (n – 3) = t0,025 ; 12 =2,179 
*                à Bác bỏ H0 à β2 có ý nghĩa thống 
kê, biến X2 có ảnh hưởng lên Y (% lao động thủ
công có ảnh hưởng lên thu nhập)
(2) b. Kiểm định β3
* H0: β3 = 0 ; H1: β3 ≠ 0
* t0= 3,7864 > tα/2=2,179à Bác bỏ H0 à β3 có
ý nghĩa thống kê, biến X3 có ảnh hưởng lên 
Y(số năm kinh nghiệm có ảnh hưởng lên thu 
nhập)  

0t tα>

194

(3). Kiểm định đồng thời

• H0: β2 = β3 = 0 ; H1: β2 ≠ 0 hoặc β3 ≠ 0 

•

•

2 2 3 32
2

ˆ ˆ
0,6932i i i i

i

y x y x
R

y
β β+

= =∑ ∑
∑

2

0 2
( ) 0,6932*12 13,5567

(1 )( 1) (1 0,6932)*2
R n kF

R k
−

= = =
− − −

;( 1),( ) 0,05 ; (2;12) 3,89k n kF Fα − − = =

195

• F0 = 13,5567 > Fα =3,89 à Bác bỏ
H0

• Kết luận: ít nhất một trong hai yếu 
tố: % lao động thủ công hoặc số năm 
kinh nghiệm có ảnh hưởng lên thu 
nhập. 
à Hàm hồi quy phù hợp (69,32%).
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Bài tập 3

43.23

2460.2

93953

40.67

2365.1

83034

38.14

2273.2

73463

35.9933.7431.3128.3225.7923.88K

2232.72250.32134.82092.42151.22033.4L

675946692574594783007239965344Q

45.36

2571.8

103258

46.80

2587

109632

47.70

2844.7

130551

49.20

2945

137819

51.60

2531.4

133311

52.99

2251

139350

55.60

2115

145621

K

L

Q

Trên đây là số liệu công nghiệp VN từ 1976 – 1991. 

Q – sản lượng, L – chi phí lao động, K – Vốn.
1. Dùng hàm SX Cobb – Douglas: 

Hãy ước lượng và nêu ý nghĩa kinh tế các tham số α, β?

2. Ước lượng hàm HQ: ln(Q/L) = β0 + β1 lnL + β2 ln(K/L) + Ui

3. Kiểm định giả thiết H0: β0 = 0 với mức ý nghĩa 2%

4. Tính R2, phân tích kết quả?

Q L Kα βγ=

197

Chương V 
HỒI QUI VỚI 

BIẾN GIẢ
Gv Huy ̀nh Đa ̣t Hùng

Khoa QTKD / ĐHCN tp HCM
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Nội Dung

1. Bản chất của biê ́n giả
2. Hồi qui với 1 biến đi ̣nh lượng & 1 

biến đi ̣nh tính
3. Hồi qui với 1 biến đi ̣nh lượng và 2 

biến đi ̣nh tính
4. Kiê ̉m đi ̣nh tính ổn đi ̣nh câ ́u trúc 

các mô hình HQ – Kiểm đi ̣nh CHOW
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I. Ba ̉n chất biến giả
1/ Biến định lượngà giá trị quan sát thể hiện bằng số.
VD: thu nhập, giá cả, lãi suất, …
2/ Biến định tính à có hay không có 1 tính chất hoặc 

các mức độ một tiêu thức à hồi qui: biến giả.
VD: giới tính, dân tộc, tôn giáo, khu vực bán hàng, …
3/ Lượng hoá biến định tính à biến giả (Dummy 

variables)
VD C5.1: Năng suất của 2 công nghệ sản xuất (công 

nghệ A và B)

Yi

Zi

28

0

32

1

35

1

27

0

25

0

37

1

29

0

34

1

33

1

30

0

Yi – Năng suất (tấn SP/ngày)

Zi = 1 à Công nghệ A ; Zi = 0 à công nghệ B
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(1). Mô hình hồi quy: Yi = β1+ β2 X
Hàm HQ: Yi = 27,8 + 6,4Zi, R2 = 0,7758

• Công nghệ A (Zi = 1) à Yi = 27,8+6,4=34,2
• Công nghệ B (Z = 0) à Yi = 27,8
(2). Nếu mã hóa ngược lại: 
Z = 1 (Công nghệ B) ; Z = 0 (Công nghệ A) ?
àYi = 34,2 – 6,4Zià (A: Z = 0): Y= 34,2

(B: Z = 1): Y = 27,8Kết luận: 
Không khác 

nhau
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II.1. Hồi qui với 1 biến định lượng, 1 biến định tính. 
Biến định tính có 2 phạm trù (thuộc tính, tính chất)
VD: Yi = β1 + β2Xi + β3Di + UiVới: Yi : tiền lương công nhân ngành cơ khí 
(ngàn đ/tháng)
Xi: Bâ ̣c thợ
Di = 1: khu vực tư nhân
Di = 0: khu vực quốc doanh

• Yi = β1 + β2Xi + Uià lương công nhân cơ khí 
quốc doanh

• Yi = β1 + β2Xi + β3 + Ui = (β1 + β3) + β2Xi + Ui 
à lương công nhân cơ khí tư nhân
*  β3 : mức chênh lệch tiền lương công nhân cùng bậc 
thợ làm việc ở 2 khu vực

* β2 : tốc độ tăng lương theo bậc thợ
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Trường hợp 1: tung độ gốc khác nhau 
(lương khởi điểm khác nhau); hệ số góc 
bằng nhau (tốc độ tăng lương như nhau)

Y

X

β1+β3

β1

Y1

Y2

a/ Di = 1 à khu vực tư nhân
à Y1=β1+ β2Xi + β3 +Ui

Hay: Y1=(β1 + β3 )+ β2Xi +Ui

b/ Di = 0 à khu vực quốc 
doanh à Y2=β1+ β2Xi +Ui

c/ (β1+β3) > β1 à lương khởi 
điểm tư nhân > quốc doanh

(β 1; β2 ; β3 >0)

Yi = β1 + β2Xi + β3Di + Ui
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Trường hợp 2: tung độ gốc bằng nhau (lương 
khởi điểm như nhau); hệ số góc khác nhau (tốc 
độ tăng lương khác nhau)

Y

X

β1

Y1

Y2

(β 1; β2 ; β3 >0)

β1 = nhau à sử dụng mô hình: 
Yi=β1+ β2Xi + β3XiDi + Ui
Biến XD : biến tương tác, biểu thị ảnh 
hưởng đồng thời cả bậc thợ lẫn khu 
vực đối với tiền lương.
* Tiền lương trung bình công nhân cơ 
khí quốc doanh:

E(Y/Xi;Di = 0): Y2 = β1+ β2Xi +Ui

* Tiền lương trung bình công nhân cơ 
khí tư nhân:
E(Y/Xi;Di = 1) Y1=β1+ (β2+β3)Xi + Ui

* Nếu giả thiết Ho : β3 = 0 bị bác bỏ 
à tốc độ tăng lương 2 khu vực khác 
nhau, minh họa qua biểu đồ bên. 
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Trường hợp 3: tung độ gốc khác nhau (lương 
khởi điểm khác nhau); hệ số góc khác nhau (tốc 
độ tăng lương khác nhau)

Yi = β1+ β2Xi + β3Di +  β4XiDi + Ui
a/Tiền lương trung bình công nhân cơ 
khí quốc doanh: 
E(Y/Xi;Di = 0): Y2 = β1+ β2Xi +Ui
b/Tiền lương trung bình công nhân cơ 
khí tư nhân: E(Y/Xi;Di = 1): Y1= (β1+ 
β3) + (β2+β4)Xi + Ui•Giả thiết H0: β3 = β4 = 0 à lương 2 
khu vưc̣ như nhau
•Có ít nhưt́ 1 trong 2 hệ sô ́ khác 0 và 
có ý nghĩa à lương 2 khu vưc̣ khác 
nhau
•Chỉ β4 khác 0, có ý nghĩa à tô ́c đô ̣ 
tăng lương khác nhau
•Chỉ β3 khác 0, có ý nghĩa à tốc độ 
tăng lương như hau, lương khởi điểm 
khác nhau
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II.2. Hồi qui với 1 biến định lượng, 1 biến định 
tính. Biến định tính có nhiều hơn 2 phạm trù

l Ví dụ C5.2: Thu nhập bác sỹ theo thâm niên (biến đi ̣nh 
lượng) và nơi công tác (biến đi ̣nh tính) gồm thành phố, 
đồng bằng và miền núi à 3 phạm trù.

l Dùng mô hình: Yi=β1+ β2Xi + β3D1i +  β4D2i + Ui
Với: Yi : thu nhập (tr đ/năm)
Xi : thâm niên (năm)
D1i = 1 à công tác ở thành phố
D1i = 0 à công tác nơi khác
D2i = 1 à công tác vùng đồng bằng
D2i = 0 à nơi khác

l Miền núi: E(Y/Xi;D1i = 0, D2i =0): Y1 = β1+ β2Xi +Ui
l Đồng bằng: E(Y/Xi;D1i = 0; D2i = 1): Y2 = β1+ β2Xi + 
β4 + Ui

l Thành phố: E(Y/Xi;D1i = 1; D2i = 0): Y3 = β1+ β2Xi + 
β3 + Ui
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III. Hồi qui với 1 biến định lượng 2 biến định 
tính

n: số biến giả; k: số biến định tính; 
ni: số phạm trù của biê ́n 
định tính thứ i.
Thí dụ C.5.3: Thu nhập bác sy ̃ theo thâm niên (biê ́n định 
lươṇg), nơi công tác (biê ́n định tính) gồm thành phố, đồng 
bằng và miê ̀n núi à 3 phạm trù và thêm chuyên môn (biê ́n 
định tính) gồm BS Tây y, Đông y và Xét nghiê ̣m.
Dùng mô hình: Yi = β1+ β2Xi + β3D1i +  β4D2i + β5D3i + β6D4i
+ UiVới: Yi : thu nhập (tr đ/năm)
Xi : thâm niên (năm)
D1i = 1 à công tác ở thành phố
D1i = 0 à nơi khác
D2i = 1 à vùng đồng bằng
D2i = 0 à nơi khác

D3i =1 à BS Tây y

D3i = 0 à chuyên môn khác

D4i = 1 à BS Đông y

D4i = 0 à chuyên môn khác

Ví dụ: E1(Y/D1i = 1; D2i=0; D3i=1; D4i=0): Y1=β1+ β2Xi + β3 +  β5 + Ui
          Bác sỹ thâm niên Xi, công tác thành phố, chuyên môn Tây y

1

( 1)
k

i
i

n n
=

= −∑
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Y = b1 + b2 X + b3 + b5 
= (b1 + b3 + b5) + b2 X (TP & Tây Y)

Y = b1 + b2 X + b4 + b6
= (b1 + b4 + b6) + b2 X 

  (Đồng bằng & Đông Y)
à Chênh lệch về thu nhập:

(b1 + b3 + b5) - (b1 + b4 + b6) = (b3 + b5) –
(b4 + b6)

(Cần xét kết hợp với dấu của các tham số hồi 
quy)
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IV. Kiểm định tính ổn định cấu trúc của các mô hình hồi 
qui – Kiểm định CHOW
l Xét hai hay nhiều hồi qui có khác nhau không. Nếu 

khác, khác tung độ gốc hay hệ số góc hay cả hai.
l Các bước:

1/ Kết hợp các quan sát của cả 2 mẫu: n = n1 + n2
à từ mẫu n, ước lượng Yi = α1 + α2 Xi + Ui
à Tính RSS với bậc tự do (n1 + n2 – k) với k - số tham 
số 
2/ Ước lượng riêng từng mô hình, tính RSS1 và RSS2 với bậc tự do lần lượt (n1 – k) và (n2 – k)
Đặt: 

l 3/ Tính giá trị kiểm đi ̣nh

F0> F tới hạn à bác bỏ giả thiết cho rằng 2 HQ như 
nhau
F tới hạn: Fα; (2; n1 +n2 -2k)

à Các quan sát ở 2 nhóm không thể gộp với nhau

0
1 2

( ) /
/ ( 2 )

RSS RSS kF
RSS n n k

−
=

+ −

1 2RSS RSS RSS= + 1 2:Voi RSS RSS RSS= +
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Thí dụ C.5.4: Thời kỳ 1: (1946 -1954) ; Thời kỳ 2 (1955 – 1963) 

 Với: Y – tiết kiệm, X thu nhập

Y1= -0,26625 + 0,047X1   RSS 1= 0,13965
Y2= -1,75 + 0,15045 X2    RSS 2= 0,19312
Y2,1 = -1,082 + 0,117845X  RSS 2,1= 0,5722266 
RSS2,1 = 0,13965+0,19312= 0,33277

F 0,05;(2,14) = 3,74
F0>F tới hạn à bác bỏ giả thiết cho rằng HQ Y1 và Y2  

như nhau. Nghĩa là hàm tiết kiệm ở 2 thời kỳ khác nhau có ý nghĩa 
thống kê.

0
(0,57722266 0,33277) / 2 5,037

0,33277 / (9 9 4)
F −

= =
+ −

X1

Y1

8.8

0.36

9.4

0.21

10

0.08

10.6

0.2

11

0.1

11.9

0.12

12.7

0.41

13.5

0.5

14.3

0.43

X2

Y2

15.5

0.59

16.7

0.9

17.7

0.95

18.6

0.82

19.7

1.04

21.1

1.53

22.8

1.94

23.9

1.75

25.2

1.99
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Ba ̀i tâ ̣p 1

1010110111Z

2334434455X

20191818171716161515Y

Z

X

Y

0101010101

5667754788

14141312121516121011

Y: lượng hàng bán được (tấn/tháng) ; X: giá bán (ngàn đ/kg)

Z=0 à nông thôn; Z=1 à thành phố

1/ Tìm các hàm HQ:
* Y1 = α1 + α2 X    *   Y 2 = β1 + β2 X + β3 Z. Ý nghĩa β2  và β3 

2/ Dự báo lượng hàng bán được,  dùng hàm Y1 hay hàm Y2?

3/ Dùng Y1 dự báo lượng hàng bán được khi giá bán là 7 ngàn  
đ/kg, độ tin cậy 95%.
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Hàm 3 biến Y / X, Z

• Bước 1: Nhập X, Y à Tính các đại lượng 
cần thiết
• Bước 2: Nhập Z, Y                    ‘’
• Bước 3: Nhập X, Z                    ‘’
• Bước 4: tính các hệ số hồi quy

212

1/ Hàm 2 biến: Y =22,67 - 1,5345 X 
Hàm 3 biến: Y =  22,66 – 1,5328 X + 0,0975 Z

2/ Kiểm định β3 (H0 : β3 = 0) à Chấp nhận à β3
không có ý nghĩa thống kê, biến Z không ảnh 
hưởng lên biến Y à Mô hình phù hợp hơn là
hàm 2 biến

* R2 hàm 2 biến > R2 hàm 3 biến
* β3 không có ý nghĩa thống kê, biến Z 

không ảnh hưởng lên Y
3/ Dự báo giá trị trung bình, độ tin cậy 95% 
(Dựa vào hàm 2 biến)

2
2 ê 0,9455bi nR =

2
3 ê 0,9427bi nR =

213

Y = 22,66 – 1,5328 X + 0,0975 Z
β2= - 1,5328 < 0 à giá bán và số lượng hàng bán bán 
nghịch biến. Cùng khu vực bán hàng, khi giá bán tăng 
(giảm) 1 nghìn đ/kg à Số lượng hàng bán giảm (tăng) 
1,5328 tấn / tháng.
β 3 = 0,0975 quá bé à khu vực bán hàng không có ảnh 
hưởng nhiều lên số lượng hàng bán. 
β 1 = 22,66: Nếu không phân biệt khu vực bán hàng và
với giá bán cực thấp (X à 0), số lượng hàng bán trung 
bình tối đa là 22,66 tấn / tháng
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Ba ̀i tập 2

1426,5
0322,0
1325,0
0221,0
1224,0
0119,5
1123,0

Giới 
tính 
(Z)

Thâm 
niên 
(X)

Lương 
k . 
Điê ̉m 

(Y)

Giới 
tính 
(Z)

Thâm 
niên 
(X)

Lương 
k . 
Điê ̉m 

(Y)

0829,0
1731,5
0727,5
0626,0
1629,5
1528,0
0525,0
0423,1

1. Giới tính có 
ảnh hưởng 
mức lương?

2. Ước lượng 
hàm hồi quy 
theo 3 biến 
trên

3. Dư ̣báo lương 
khởi điểm một 
giáo viên nữ 
có 9 năm kinh 
nghiệm, đô ̣ tin 
cậy 98%.

Lương – ngàn USD năm; giới tính: nam = 
1, nữ =0; thâm niên – số năm công tác
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Chương VI
Đa Cộng Tuyến

Gv Huỳnh Đạt Hùng
Khoa QTKD / ĐHCN tp HCM
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Nội dung

- Bản chất của hiện tương đa cộng 
tuyến

- Hậu quả

- Cách phát hiện đa cộng tuyến

- Cách khắc phục
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I. Bản chất của đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến là tồn tại mối quan hệ tuyến tính 
giữa một số hoặc tất cả các biến độc lập trong 
mô hình.
Xét hàm hồi qui k biến:

Yi = β1+ β2X2i + …+ βkXki + Ui
-Nếu tồn tại các số λ2, λ3,…,λk không đồng thời 
bằng 0 sao cho:
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(1). Đa cộng tuyến hoàn hảo
λ2X2i + λ3X3i +…+ λkXki + a = 0

(2). đa cộng tuyến không hoàn hảo
λ2X2i + λ3X3i +…+ λkXki + Vi = 0 (Vi : sai số ngẫu nhiên)

3 3 4 4
2

2 2 2

...i i k ki
i

X X XX λ λ λ
λ λ λ

= − − − −

3 3 4 4
2

2 2 2

...i i k ki
i i

X X XX Vλ λ λ
λ λ λ

= − − − − −
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H1
H2

H3 H4

1.Không ĐCT

2. ĐCT ít

3. ĐCT vừa

4.ĐCT mạnh



Gv Huỳnh Đạt Hùng, Khoa QTKD  
ĐHCN tpHCM

Bài giảng Kinh tế lượng 74

220Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng

Ví dụ : Yi = β1+β2X2i+β3X3i+ β4X4i + Ui

150+2120+990+775+050+2

X4
(X4=5X2+

Vi)

X3
(X3=5X2)

X2

52

50

10

75

75

15

97

90

18

129

120

24

152

150

30

Ta có : 
* X3i = 5X2ià có hiện tượng cộng tuyến hoàn hảo giữa 
X2 và X3 và r23 =1
* X4i = 5X2i + Vi à có hiện tượng cộng tuyến không 

hoàn hảo giữa X2 và X3 , có thể tính được 
r24 = 0.9959.
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II. Ước lượng trong trường hợp đa cộng tuyến
1.Trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảo
Xét mô hình :Yi = β1+β2X2i+β3X3i+ Ui (1)
Giả sử : X3i = λX2ià x3i = λx2i. Theo OLS:

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

−
−

=

−
−

=

2
3i2i

2
3i

2
2i

i2i3i2i
2
2ii3i

2
3i2i

2
3i

2
2i

i3i3i2i
2
3ii2i

)xx(xx
yxxxxyx

)xx(xx
yxxxxyx

3

2

ˆ

ˆ

β

β
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Thay x3i = λ2x2i vào công thức :

0
0

λ)λ(
)λ)(λ()λ(ˆ

22

2

2 =
−

−
=

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

22
2i

2
2i

2
2i

i2i
2
2i

2
2ii2i

)x(xx
yxxxyx

β

Tuy nhiên nếu thay X3i = λX2i vào hàm hồi qui 
(1), ta được :

Yi = β1+β2X2i+β3 λX2i + Ui
Hay Yi = β1+ (β2+ λβ3) X2i + Ui  (2)
Ước lượng (2), ta có :

0
0

3̂ =βTương tự

3201
ˆˆˆ,ˆ βλβββ +=
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Tóm lại, khi có đa cộng tuyến hoàn hảo thì
không thể ước lượng được các hệ số trong mô 
hình mà chỉ có thể ước lượng được một tổ hợp 
tuyến tính của các hệ số đó.
2. Trường hợp có đa cộng tuyến không hoàn 
hảo
Thực hiện tương tự như trong trường hợp có đa 
cộng tuyến hoàn hảo nhưng với X3i = λX2i +Vià
Vẫn có thể ước lượng được các hệ số trong mô 
hình.

224

III. Hậu quả của đa cộng tuyến
1. Phương sai và hiệp phương sai của các ước 
lượng OLS lớn.

2. Khoảng tin cậy của các tham số rộng 
3. Tỉ số t nhỏ nên tăng khả năng các hệ số ước 
lượng không có ý nghĩa
4. R2 cao nhưng t nhỏ.
5. Dấu của các ước lượng có thể sai.
6. Các ước lượng OLS và sai số chuẩn của chúng trở
nên rất nhạy với những thay đổi nhỏ trong dữ liệu.
7. Thêm vào hay bớt đi các biến cộng tuyến với 

các biến khác, mô hình sẽ thay đổi về
dấu hoặc độ lớn của các ước lượng.

ˆ( ) : 1, 2,3...jVar Voi jβ =?
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IV. Phát hiện đa cộng tuyến
1. Hệ số R2 lớn nhưng tỉ số t nhỏ.
2. Hệ số tương quan cặp giữa các biến giải  
thích (độc lập) cao.
Ví dụ :  Yi = β1+β2X2i+β3X3i+ β4X4i + Ui
Nếu r23 hoặc r24 hoặc r34 cao à có ĐCT. 
Điều ngược lại không đúng, nếu các r nhỏ
thì chưa biết có ĐCT hay không.
3. Sử dụng mô hình hồi qui phụ.
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Xét  : Yi = β1+β2X2i+β3X3i+ β4X4i + Ui
Cách sử dụng mô hình hồi qui phụ như sau
Hồi qui mỗi biến độc lập theo các biến độc lập còn lại. 
Tính R2 cho mỗi hồi qui phụ:

Hồi qui X2i = α1+α2X3i+α3X4i+u2i à

Hồi qui X3i = λ1+ λ2X2i+ λ3X4i+u3ià

Hồi qui X4i = γ1+ γ2X2i+ γ3X3i+u4i à

- Kiểm định các giả thiết
Nếu chấp nhận các giả thiết trên thì không có đa cộng 
tuyến giữa các biến độc lập.

4...2j0R2
j =∀=

2
2R

2
3R

2
4R
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* Trong đó là hệ số xác định của mô hình hồi qui 
phụ Xj theo các biến độc lập khác.

à 1 VIFj à∞

* VIFj > 10 ↔ > 0,9 thì Xj có đa cộng tuyến cao 
với các biến khác.
* Với mô hình 3 biến thì

4. Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai

2
j

j R1
1

VIF
−

=

2
jR

2
23r1

1VIF
−

=

2
jR

2
jR
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V. Các biện pháp khắc phục
1. Sử dụng thông tin tiên nghiệm
Hồi quy chi tiêu theo thu nhập (X2 ) và sự giàu có (X3 ) 
Thu nhập cao à giàu có và ngược lại à Cộng tuyến cao
Kinh nghiệm à à sử dụng hồi quy thay thế:

Biết 

2 310β β=

1 2 2 3 3

1 2 2 3

1 2

2 3

( 0,1 )

0,1

i i i i

i i i

j i

j i i

Y X X U
X X U

X U

X X X

β β β
β β
β β

= + + +

= + + +

= + +

= +

2 3β β⇒
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2. Lọai trừ một biến giải thích ra khỏi 
MH:
Bước 1: xem cặp biến GT nào có quan 
hệ chặt chẽ, chẳng hạn X2, X3.
Bước 2: Tính R2 đối với các hàm hồi quy 
không mặt một trong 2 biến đó.
Bước 3:Lọai biến nào mà R2 tính được 
khi không có mặt biến đó là lớn hơn.
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3.Thu thập thêm số liệu hoặc lấy mẫu mới

4. Sử dụng sai phân cấp một

5. Giảm tương quan trong các hàm hồi qui đa thức

1 2 2 3 3

1 1 2 2, 1 3 3, 1 1

1 2 2 2, 1 3 3 3, 1 1

( )
( 1)

( ) ( ) ( )

t t t t

t t t t

t t t t t t t t

Y X X U Thoi diem t
Y X X U Thoi diem t
Y Y X X X X U U

β β β
β β β

β β
− − − −

− − − −

= + + +
= + + + −

− = − + − + −

2
2
2 2 2 2

2 23

23

1( ) *
1

( )

i
i

n x Var
x r

r khong doi

σ
β↑⇒ ↑⇒ = ↓

−∑ ∑

231

60.30000850.0000172.000010
84.500001150.000234.00009
56.70000750.0000149.00008
67.20000900.0000183.00007
47.00000650.0000133.00006
20.90000300.000061.000005
38.44000650.0000128.00004
33.70000400.000082.000003
41.90000550.0000115.00002
36.00000500.0000100.00001

LOINHUAN
SAUTHUE (Y)CP NVLIEU (X3)CPLUONG (X2)Quan sát

Ví dụ
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236

Bài tập

Có các biến: Y – DS bán (tr $) ; X2 – CP QC (tr $) ; 

X3 – CP CH (tr $). Hồi quy mẫu với n = 10, ta được: 

2 3

2
2 3

,

ˆ 2,567 8,789 5, 432 0,923
4,12 1,234 2,001

0,954X X

Y X X R
t
r

= + + =

=
=

Có ĐCT không? Hãy kiểm định với α = 5%

Nếu có ĐCT, Hãy đề nghị cách khắc phục.

237

Chương VII
Phương Sai Thay Đổi

Gv Huỳnh Đạt Hùng
Khoa QTKD / ĐHCN tp HCM
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Nội dung

- Bản chất của hiện tương phương sai 
thay đổi

- Hậu quả

- Cách phát hiện phương sai thay đổi

- Cách khắc phục
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I. Bản chất và nguyên nhân phương sai 
thay đổi
Bản chất : Phương sai có điều kiện của Ui 
không giống nhau ở mọi quan sát.
Var (Ui) = (i=1,2,…,n)
Nguyên nhân :
- Do bản chất của các mối quan hệ trong kinh 
tế chứa đựng hiện tượng này.
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- Do kỹ thuật thu thập số liệu được cải tiến, 
sai lầm phạm phải càng ít hơn. 
- Do con người học được hành vi trong quá
khứ.
- Do trong mẫu có các giá trị bất thường 
(hoặc rất lớn hoặc rất nhỏ so với các giá trị
khác).
Hiện tượng phương sai không đồng đều 
thường gặp đối với số liệu chéo.
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II. Hậu quả
1.Các ước lượng OLS vẫn là các ước 

lượng tuyến tính, không chệch nhưng 
không còn hiệu quả nữa.

2. Ước lượng phương sai của các ước lượng 
OLS bị chệch nên các kiểm định t và F 
không còn đáng tin cậy nữa.

3. Kết quả dự báo không hiệu quả khi sử
dụng các ước lượng OLS.
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1. Xét mô hình Yi = β1+ β2Xi +Ui (1)
với  
(i=1,2, …,n)

Dùng p2 OLS cho (1), ta có ước lượng của β2 là

vẫn là ước lượng tuyến tính, không chệch 
của β2 (do khi chứng minh tính không chệch 
của các ước lượng , không sử dụng giả
thiết phương sai thuần nhất).

2 2( )i iVar U σ ωσ= =

∑
∑= 2

i

ii
2 x

yx
β̂
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1 2

* 0 * *
1 2

1

: (2)

i i i

i i i i

i i i i

Y X U

Hay Y X X U

β β
ω ω ω ω

β β

       
= + +       

       
= + +

i
1

)U(Var
1U

Var)U(Var 222
i2

i
i2

ii

i*
i ∀===








= σσω

ωωω

Nên (2) thỏa các giả thiết của mô hình 
hồi qui tuyến tính cổ điển.

Mặt khác, chia 2 vế (1) cho ωi:

Ta có:
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Do đó, nếu dùng p2 OLS cho (2), 
ta sẽ thu được         là ước 
lượng tuyến tính, không chệch, 
có phương sai bé nhất của β2
(Theo định lý Gauss-Markov). Vì
vậy phương sai của        không 
còn bé nhất nữa nên      không 
còn là ước lượng hiệu quả nữa.

*
2̂β

2̂β

2̂β
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2. Với mô hình (1), khi có phương sai thay 
đổi thì có thể chứng minh được :

Tuy nhiên, nếu vẫn dùng ước lượng của 
phương sai theo công thức

như của mô hình có phương sai thuần nhất 
thì rõ ràng đây là ước lượng chệch của 

.

( )22
i

2
i

2
i

2
x

x
)ˆ(Var

∑
∑=

σ
β

∑
= 2

i

2

2 x
ˆ

)ˆ(râV
σβ

)ˆ(Var 2β
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III. Phát hiện phương sai thay đổi
• Phương pháp đồ thị
Xét mô hình : Yi = β1+ β2Xi +Ui (1)
- Hồi qui (1) à thu được các phần dư ei.
- Vẽ đồ thị phân tán của e theo X.
- Nếu độ rộng của biểu đồ rải tăng hoặc giảm 

khi X tăng thì mô hình (1) có thể có hiện 
tượng phương sai thay đổi.

* Chú ý : Với mô hình hồi qui bội, cần vẽ đồ
thị phần dư theo từng biến độc lập hoặc 
theo Y 
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2. Kiểm định Park
Ý tưởng : Park cho rằng       là một hàm của 

X có dạng :

Do đó :
Vì      chưa biết nên để ước lượng hàm trên 

Park đề nghị sử dụng     thay cho   

2
iσ

i2eXi
22

i
νβσσ =

ii2
22

i Xlnlnln νβσσ ++=
2
iσ 2

ie 2
iσ
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Các bước

-Ước lượng mô hình hồI qui gốc (1), thu 
lấy phần dư ei à tính 

-Ước lượng mô hình

- Nếu mô hình gốc có nhiều biến độc lập thì
hồi quitheo từng biến độc lập hoặc theo Yi

ii21
2
i Xlneln νββ ++=

2
ie

- Kiểm định giả thiết H0 : β2 = 0 
Nếu chấp nhận H0 à mô hình gốc (1) 
có phương sai không đổi.
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Tương tự kiểm định Park, tuy nhiên sau khi 
thu các phần dư từ mô hình hồi qui gốc, 
Glejser sử dụng các dạng hàm sau

Nếu chấp nhận H0 : β2 = 0 à mô hình gốc 
(1) có phương sai không đổi.

ii21i

ii21i

Xe

Xe

νββ

νββ

++=

++=

i
i

21i

i
i

21i

X
1

e

X
1

e

νββ

νββ

++=

++=

3. Kiểm định Glejser
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4. Kiểm định White
Xét mô hình : Yi = β1+ β2X2i + β3X3i +Ui
Bước 1 : Ước lượng mô hình gốc, thu
Bước 2 : Hồi qui mô hình phụ sau, thu hệ số

xác định của hồi qui phụ :

Bước 3 : Kiểm định     H0 : Phương sai không 
đổi.

Nếu                     à bác bỏ H0.
Với p là số hệ số trong mô hình hồi qui phụ

không kể hệ số tự do (tung độ gốc).

ii3i2
2
i3

2
i2i3i2

2
i VXXXXXXe ++++++= 654321 αααααα

2
auxR

)p(nR 22
aux αχ>
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5. Khắc phục

•Trường hợp đã biết

•Trường hợp chưa biết 

2
iσ

2
iσ
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6.16.22021.524.110
40.742.31914.916.49
38.644.71829.430.18
12.112.11713.114.17
25.526.11625.028.36
31.733.61533.538.05
10.310.31417.918.24
31.232.31333.134.53
38.740.31219.820.22
20.022.4118.08.21

CHI 
TIEU

Y

THU 
NHAP

X
obs

CHI 
TIEU

Y

THU 
NHAP

X
Ví dụ
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Bài tập
1.Hãy nêu vài hiện tượng kinh tế có xảy ra 

phương sai thay đổi

2.Giải thích tại sao khi có phương sai thay 
đổi, kiểm định t và kiểm định F mất hiệu 
lực

3. Dùng biểu đồ phát hiện phương sai thay 
đổi như thế nào? Có cần kết hợp với các 
phương pháp khác không?
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Chương VIII
Tự Tương Quan

GV Huỳnh Đạt Hùng
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Nội dung

- Bản chất tự tương quan

- Hậu quả

- Cách phát hiện

- Khắc phục
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I. Bản chất và nguyên nhân của tự tương 
quan

(1). Tự tương quan: Là sự tương quan giữa 
các thành phần của chuỗi các quan sát 
theo thời gian hay không gian.

Nếu có tự tương quan giữa các sai số ngẫu 
nhiên thì :

Cov(Ui, Uj) ≠ 0      (i ≠ j)
(2). Nguyên nhân:
Quán tính dãy số liệu
Mạng nhện
Trễ
Nguyên nhân chủ quan
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II. Một số khái niệm về lược đồ tự tương 
quan

Xét mô hình sau đây với số liệu thời gian:
Yt = β1+ β2Xt + Ut 

- Nếu Ut =ρUt-1+εt (-1 ≤ ρ ≤1) (a)
Trong đó : εt thỏa các giả thiết của mô hình hồi 

qui tuyến tính cổ điển :
E(εt ) = 0 ∀t
Var (εt)=σ2 ∀t 
Cov(εt, εt’)=0  (t ≠t’)
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Thì (a) được gọi là lược đồ tự tương quan  
bậc nhất Markov, ký hiệu AR(1) và
ρ được gọi là hệ số tự tương quan bậc 
nhất. 

- Nếu Ut =ρ1Ut-1+ ρ2Ut-2 +…+ ρpUt-p+ εt
(b)

(-1 ≤ ρ1,…, ρp ≤ 1)
Trong đó : εt thỏa các giả thiết của mô 

hình hồi qui tuyến tính cổ điển .
Thì (b) được gọi là lược đồ tự tương quan 

bậc p Markov, ký hiệu AR(p).
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III. Ước lượng OLS khi có tự tương quan
Xét mô hình : Yt = β1+ β2Xt + Ut (1)

Với Ut =ρUt-1+εt     (-1 ≤ ρ ≤1)
Nếu dùng OLS để ước lượng (1) thì :

Nhưng công thức tính phương sai đã không 
còn như trước:

∑
∑= 2

i

ii
2 x

yx
β̂
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IV. Hậu quả của việc sử dụng phương 
pháp OLS khi có tự tương quan

1. Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng 
tuyến tính, không chệch nhưng không còn 
hiệu quả nữa.

2. Ước lượng của các phương sai bị chệch 
(thường thấp hơn giá trị thực) nên các kiểm 
định t và F không còn hiệu lực nữa.

3. Thường R2 được ước lượng quá cao so vớI 
giá trị thực.

4. Sai số chuẩn của các giá trị dự báo không 
còn tin cậy nữa.
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V. Cách phát hiện tự tương 
quan

1. Phương pháp đồ thị
- Hồi qui mô hình gốc à thu phần dư et.
- Vẽ đồ thị phần dư et theo thời gian. 
- Nếu phần dư phân bố ngẫu nhiên xung 

quanh trung bình của chúng, không biểu 
thị một kiểu mẫu nào khi thời gian tăng 
à mô hình gốc không có tự tương quan.
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2. Kiểm định d của Durbin-Watson

Xét mô hình hồi qui có tự tương quan 
bậc nhất  (Ut =ρUt-1+εt     (-1 ≤ ρ ≤1) 
).

- Thống kê d. Durbin-Watson:

là ước lượng của     và :
ρ̂ ρ ∑

∑

=

=
−

= n

1t

2
t

n

2t
1tt

e

ee
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Khi n đủ lớn thì : d ≈ 2( 1- ρ)
Do  -1 ≤ ρ ≤ 1  nên   0 ≤ d ≤ 4 

- ρ = 0 (không có tự tương quan) à d = 
2

- ρ =1 (tương quan hoàn hảo dương) 
àd= 0

- ρ = -1 (tương quan hoàn hảo âm) à
d=4
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* Qui tắc kiểm định d của Durbin-
Watson:

0 dL dU 2 4 -dU 4 -dL 4

Có tự 
tương 
quan 
dương

Có tự 
tươn
g 
quan 
âm

Khôn
g có
tự 
tương 
quanKhôn

g 
quyết 
định

Khôn
g 
quyết 
định
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Trong đó DL và dU là các giá trị tới hạn của 
thống kê Durbin-Watson dựa vào ba 
tham số : α , số quan sát n , số biến độc 
lập k’.

Ví dụ : Một kết quả hồI qui được cho:
Yi = 12.5 + 3.16Xi – 2.15Di (1)

n = 20 d = 0.9
Với α =5%, n=20, k’=2, ta có :

dL = 1.1 dU =1.54
à d = 0.9 ∈ [0, dL] nên (1) có tự tương 

quan dương.

269Gv Huỳnh Đạt Hùng Bài giảng Kinh tế lượng

Kiểm định Durbin-
Watson cải biên

0 4dU 4 - dU

Có tự 
tươn
g 
quan 
dươn
g

Có tự 
tươn
g 
quan 
âm

Không 
có tự 
tương 
quan

Với mức ý nghĩa 2α, ta 
có :
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3. Kiểm định Breusch-Godfrey (BG)

Xét mô hình : Yt = β1+ β2Xt + Ut
(1)
với  Ut =ρ1Ut-1+ ρ2Ut-2 +…+ ρpUt-p+ 

εt 
εt  thỏa mãn các giả thiết của mô hình cổ 
điển Cần kiểm định  H0 : 
ρ1=ρ2=…=ρp=0 

(không có tự tương quan)
Bước 1: Ước lượng mô hình (1), thu et.
Bước 2: Ước lượng mô hình sau, thu R2 :
et = β1+ β2Xt + ρ1et-1+ ρ2et-2 +…+ ρpet-
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Bước 3 : Nếu (n-p)R2 > χ2
α(p) à bác bỏ

H0, nghĩa là có tự tương quan.

• Chú ý : (n-p) chính là số quan sát còn 
lạI sau khi lấy trễ đến bậc p, nên có
thể coi (n-p) là số quan sát của mẫu 
mớI . Trong Eviews, kết quả kiểm 
định BG hiển thị Obs*R-square tức là
(n-p)R2.

• Ví dụ : Hồi qui mô hình (1) rồi dùng 
kiểm định BG xem (1) có tự tương 
quan không. Kết quả :
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Ta có : Obs*R2 = 0.8397  với p = 0.657 > α = 
0.05 nên chấp nhận H0, nghĩa là không có tự 
tương quan.
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Bài tập
1.Hãy nêu vài hiện tượng kinh tế có xảy ra 

tự tương quan giữa các nhiễu

2.Giải thích tại sao khi có tự tương quan, 
kiểm định t và kiểm định F mất hiệu lực

3. Dùng biểu đồ phát hiện tự tương quan 
như thế nào? Có cần kết hợp với các 
phương pháp khác không?
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Hết môn học 
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